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     TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ 

 BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ  

  

          Số: 01/BC -BMLLCT 

        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
           Ninh Bình, ngày 5 tháng 5  năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2013 - 2023 và phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động khoa học 

và công nghệ giai đoạn 2023 - 2038 

 

Trong 10 năm (2013-2023), thực hiện nghiêm túc quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của của Trường Đại học 

Hoa Lư, Chi bộ bộ môn Lý luận chính trị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch 

hoạt động khoa học và công nghệ của Nhà trường và thu được những kết quả quan trọng. 

1. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2013 - 2023 

1.1. Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ  

1.1.1. Công tác chỉ đạo, định hướng phát triển khoa học và công nghệ 

Trong 10 năm, Bộ môn đã tích cực triển khai, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của Nhà nước về hoạt động 

khoa học và công nghệ như Luật Khoa học và Công nghệ; Luật giáo dục đại học; Nghị định 99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 

của Chính phủ Quy định về việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở 

giáo dục đại học; Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30/5/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về hoạt 

động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học; Thông tư số 47/2014/TT-BGD ĐT ngày 31/12/2014 và Thông tư 

số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên cơ sở 

giáo dục đại học; Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009 và các văn bản quy định của tỉnh Ninh Bình, Quy định về quản lý 

hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Hoa Lư, đặc biệt là Quy định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ 

của Trường Đại học Hoa Lư (Ban hành kèm theo Quyết định số 277/QĐ-ĐHHL ngày 05/9/2022).  



 

 

2 

 

Đầu các năm học, tại Hội nghị chuyên môn và Hội nghị viên chức và người lao động của Bộ môn, Lãnh đạo bộ môn đã có 

định hướng nhằm đảm bảo cho việc triển khai có hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của viên chức bộ môn, tập trung vào 

các vấn đề cơ bản như: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nghiên cứu khoa học và năng lực nghiên cứu khoa học của 

giảng viên; xác định nội dung và lĩnh vực nghiên cứu cũng như các vấn đề về công tác quản lý, tổ chức triển khai hoạt động 

nghiên cứu; cải tiến và nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học đáp ứng các yêu cầu thực tiễn của bộ môn, Nhà 

trường và địa phương. 

Trên cơ sở định hướng của Nhà trường, căn cứ Quy định về chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Hoa Lư và căn 

cứ vào các thông báo hoạt động khoa học và công nghệ của Nhà trường, Bộ môn đã tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt 

động nghiên cứu khoa học từng năm nộp về Phòng Đào tạo - QLKH. Trong các kế hoạch đều nêu rõ: Mục đích, yêu cầu; định 

hướng chỉ tiêu, nội dung và các hình thức tham gia nghiên cứu khoa học của giảng viên trong năm học; tiến độ thời gian, cách 

thức tổ chức thực hiện; nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân trong tổ chức thực hiện. Kế hoạch được triển khai đến tất cả các viên 

chức biên chế ở Bộ môn và viên chức kiêm nhiệm.  

 Trong quá trình triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của đơn vị và Nhà trường, tại các cuộc họp 

chuyên môn, lãnh đạo Bộ môn đã nhắc nhở, đôn đốc, hướng dẫn chỉ đạo thực thi công việc và các vấn đề có liên quan nhằm đảm 

bảo chất lượng và tiến độ hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức. 

1.1.2. Tình hình triển khai và kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ 

1.1.2.1. Tình hình triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ 

Theo kế hoạch triển khai công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ hàng năm của Bộ môn và của Nhà trường, lãnh đạo 

Bộ môn đã triển khai cho viên chức đăng ký thực hiện các hình thức nghiên cứu khoa học.  

* Đối với đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Tỉnh. 

Sau khi có thông báo của Nhà trường về việc triển khai đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh, lãnh đạo Bộ môn 

đã thông báo đến toàn bộ viên chức của Bộ môn, đề nghị các viên chức nghiên cứu và đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
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cấp Tỉnh và gửi đề xuất về Bộ môn để tổng hợp gửi về Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học theo quy định. Năm 2017, 2021 Bộ 

môn có 02 đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh đã gửi hồ sơ về Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học. 

* Đối với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp cơ sở. 

Hàng năm, sau khi viên chức đăng ký, bộ môn đã tổ chức sơ duyệt và tổng hợp số lượng nhiệm vụ khoa học và công nghệ, 

phiếu đăng ký thực hiện, đề cương nhiệm vụ khoa học và công nghệ (theo mẫu); giới thiệu các thành viên cho hội đồng xét duyệt 

đề cương của từng nhiệm vụ về Phòng Đào tạo - Quản lý khoa học. Tổ chức triển khai quá trình nghiên cứu, báo cáo tiến độ thực 

hiện nhiệm vụ và các công việc khác đối với hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của Nhà trường.  

Ở góc độ quản lý, Bộ môn đã tổ chức các nhóm chuyên môn để xét duyệt đề cương, góp ý để chủ nhiệm đề tài hoàn thiện 

đề cương nộp về Phòng Đào tạo và Quản lý khoa học.  

Giai đoạn 2013 - 2023, theo kết quả xét duyệt đề cương, Bộ môn có đã có 20 nhiệm vụ khoa học và công nghệ được nhóm 

chuyên môn nhất trí cho thực hiện, hồ sơ được chuyển về Phòng  Đào tạo - QLKH và được Hội đồng xét duyệt đề cương do Nhà 

trường thành lập đồng ý, Nhà trường đã phê duyệt và hỗ trợ kinh phí thực hiện đối với 21 nhiệm vụ khoa học và công nghệ. 

 * Đối với hoạt động sở hữu trí tuệ, hợp tác trong nghiên cứu khoa học. 

Bộ môn đã quan tâm chỉ đạo, đôn đốc viên chức chủ động mở rộng mối quan hệ hợp tác với viên chức của các trường đại học, 

học viện, doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Do đó, một số viên chức của Bộ môn đã có liên kết 

viết bài đăng tạp chí với một số viên chức của các trường đại học ngoài Tỉnh.  

* Đối với việc bồi dưỡng để nâng cao trình độ cán bộ quản lý và nghiên cứu khoa học. Bộ môn đã triển khai thực hiện theo 

kế hoạch của Nhà trường, khuyến khích, động viên viên chức của Bộ môn chủ động, tự giác, tự học học tập, bồi dưỡng nâng cao 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. 

* Đối với các hình thức hoạt động khoa học và công nghệ khác (viết bài đăng tạp chí, kỷ yếu hội thảo, tổ chức, tham gia 

các hội thảo trong và ngoài nước, tham gia các cuộc thi về khoa học - kỹ thuật...). 
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Thực hiện các thông báo, hướng dẫn của Nhà trường về các thủ tục xét tặng Giải thưởng Khoa học kỹ thuật tỉnh Ninh Bình 

lần thứ VII (2014 - 2015), nhóm tác giả của Bộ môn (Phan Thị Hồng Duyên, Dương Trọng Hạnh, Vũ Thị Hương Giang) đã gửi hồ 

sơ dự thi 01 giải pháp: “Thực trạng và giải pháp giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Hoa Lư hiện nay”. 

Tập thể Bộ môn và viên chức đã chủ động thực hiện theo kế hoạch đề ra, đảm bảo yêu cầu về quy định chế độ làm việc đối với 

giảng viên. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến viên chức thực hiện chính sách khuyến khích giảng viên công bố kết quả nghiên cứu ở 

các tạp chí trong và ngoài nước có uy tín. 

 1.1.2.2. Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ 

 * Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh. 

Trong giai đoạn 2013 - 2023, Bộ môn đã có 02 viên chức tham gia nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh, với vai trò là Thư 

ký nhiệm vụ.  

  Nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay”, được phê duyệt thực hiện từ tháng 01 năm 2016 đến tháng 03 năm 2017. Nhiệm vụ đã 

được Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình tổ chức Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu ngày ngày 20 tháng 3 năm 2017, với 

các sản phẩm khoa học đã được thực hiện bao gồm các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, cơ sở dữ liệu, 04 bài báo đăng trên 

kỷ yếu hội thảo khoa học, Thông báo khoa học Trường Đại học Hoa Lư và Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình. Kết quả nghiệm 

thu đạt mức B. 

  Nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Thực trạng và giải pháp phát huy giá trị văn hóa du lịch tỉnh Ninh Bình trong bối 

cảnh hội nhập quốc” thực hiện 24 tháng, từ tháng 01 năm 2021 đến tháng 08 năm 2022 và văn bản điều chỉnh của cơ quan có 

thẩm quyền đến tháng 11 năm 2022. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình tổ chức 

Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu ngày 28/11/2022. Tại buổi nghiệm thu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Trường Đại 

học Hoa Lư được Hội đồng đánh giá cao về tính mới, tính sáng tạo, giá trị khoa học và thực tiễn. Với các sản phẩm khoa học đã 

được thực hiện bao gồm các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, 01 Bộ tài liệu “Kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong hoạt động du 
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lịch (Tài liệu tập huấn dành cho người dân và những người làm du lịch tại Ninh Bình), đã được xây dựng bao gồm đầy đủ các 

bước  trong quy trình phát triển tài liệu giảng dạy; 01 sách chuyên khảo: “Văn hóa du lịch tỉnh Ninh Bình - Lý luận và thực tiễn”, 

Nxb Hà Nội, năm 2022, là tài liệu tham khảo hữu ích trong giảng dạy chuyên ngành Việt Nam học, Du lịch ở Trường Đại học Hoa 

Lư và cả những ai quan tâm đến du lịch Ninh Bình và 03 bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước. Nhiệm vụ đã hoàn thành 

vượt mức các nội dung đã đăng ký theo thuyết minh đề tài, đảm bảo chất lượng của một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

Tỉnh. Kết quả đánh giá đề tài xếp loại Xuất sắc. 

* Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở. 

- Về số lượng: Số lượng nhiệm vụ khoa học và công nghệ do viên chức Bộ môn đăng ký thực hiện và được phê duyệt từ 

năm 2013 - 2023 là 20. Kết quả nghiệm thu 100% nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đánh giá đạt trở lên. Có 01 viên chức 

tham gia nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở (Học viện Kỹ thuật quân sự). 

- Về nội dung: Trong 22 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu đều nghiên cứu về lĩnh vực Khoa học Nhân 

văn và Khoa học Xã hội. 

 - Nội dung các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản đã đảm bảo đúng định hướng của Nhà trường. Hoạt động nghiên cứu 

khoa học đã giúp cho giảng viên thu nhận được kiến thức, kỹ năng, tích lũy được một số kinh nghiệm nghiên cứu phục vụ cho 

hoạt động giảng dạy, học tập. Đồng thời, hoạt động nghiên cứu khoa học đã đem lại cho giảng viên, sinh viên những lợi ích thiết 

thực khác như: 

 Một số kết quả đề tài đã được giảng viên ứng dụng vào trong thực tiễn giảng dạy, học tập của giảng viên, sinh viên, học 

sinh Nhà trường như: “Biện pháp phát huy tính tích cực học tập môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin ở Trường Đại 

học Hoa Lư”; “Biện pháp nâng cao tính tích cực học tập của sinh viên trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại 

học Hoa Lư”; “Nâng cao năng lực tự học của sinh viên trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Hoa Lư 

hiện nay” do TS. Đoàn Sỹ Tuấn làm chủ nhiệm; “Bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện chứng cho sinh viên trong dạy học môn 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở Trường Đại học Hoa Lư”; “Tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác giáo dục ý 



 

 

6 

 

thức trách nhiệm xã hội cho sinh viên Trường Đại học Hoa Lư”; “Sử dụng ca dao, tục ngữ, truyện ngụ ngôn trong dạy học môn 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở Trường Đại học Hoa Lư”. do ThS. Nguyễn Thị Hào làm chủ nhiệm; 

“Hướng dẫn sinh viên sử dụng giáo trình môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin ở Trường Đại học Hoa Lư” do ThS. 

Bùi Duy Bình làm chủ nhiệm; “Biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thẩm mỹ cho sinh viên Trường Đại học Hoa Lư” do ThS. 

Vũ Thị Hương Giang làm chủ nhiệm đề tài; “Logic toán và vai trò của nó đối với việc khắc phục một số hạn chế của logic truyền 

thống” do ThS. Lê Thị Lan Anh làm chủ nhiệm; “Nghiên cứu sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin của Hồ Chí 

Minh trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Hoa Lư” do ThS. Lê Thị Ngọc Thùy làm chủ nhiệm; “Một số 

biện pháp nâng cao tính thực tiễn trong dạy học môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trường Đại học Hoa Lư” 

do ThS. Vũ Tuệ Minh làm chủ nhiệm. Đây cũng là một trong các mục tiêu triển khai nghiên cứu khoa học của Nhà trường 

(nghiên cứu khoa học phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên và học sinh). 

- Trong quá trình nghiên cứu phải thu thập, thống kê tài liệu, xử lý thông tin, thâm nhập thực tế, điều tra khảo sát… Nhờ 

đó, viên chức nắm được phương pháp, cách thức tổ chức nghiên cứu, nâng cao trình độ lý luận, trình độ chuyên môn và kỹ năng 

nghiên cứu. Quá trình nghiên cứu còn giúp nhiều viên chức rèn luyện tư duy độc lập, phát huy tinh thần say mê nghiên cứu, giảng 

dạy và khả năng làm việc nhóm. Đồng thời, giúp đội ngũ viên chức, nhất là giảng viên trẻ bổ sung kiến thức thực tiễn để họ có đủ 

hành trang và sự tự tin trong quá trình giảng dạy, học tập. 

* Đối với việc xuất bản sách, công bố các bài báo đăng tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học. 

 Trong thời gian 10 năm (2013 - 2023) hoạt động khoa học và công nghệ, các viên chức Bộ môn Lý luận chính trị đã công 

bố 211 công trình khoa học. Trong đó, xuất bản được 16 cuốn sách tham khảo, hướng dẫn học tập; công bố được 13 bài 

đăng tạp chí khoa học quốc tế, 100 bài báo đăng tạp chí khoa học trong nước (86 bài báo đăng tạp chí khoa học chuyên 

ngành trong nước; 14 bài đăng Thông báo khoa học nội bộ, Trường Đại học Hoa Lư); 58 bài đăng Kỷ yếu hội thảo khoa học 

(05 bài đăng Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế; 30 bài đăng Kỷ yếu hội thảo trong nước; 23 bài đăng Kỷ yếu hội thảo khoa học 

Trường Đại học Hoa Lư).  
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 * Về việc tham mưu, tổ chức thực hiện Hội thảo khoa học cấp trường; Hội thảo chuyên đề, Toạ đàm…..Bộ môn tham mưu 

tổ chức 02 Hội thảo Khoa học cấp trường: “10 năm nghiên cứu và dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường Đại học Hoa Lư 

(2003-2013)”; “100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác – Lênin (1920-2020)”. Tham mưu tổ chức Hội thảo 

chuyên đề; Toạ đàm (04): Toạ Đàm tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt 

Nam” của đồng chí Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng 11/2022; Buổi Tọa đàm Kỉ niệm 80 năm ra đời 

“Đề cương về văn hoá Việt Nam” (1943-2023) của Đảng Cộng sản Việt Nam 9/3/2023; “Nghiên cứu khoa học và dạy học pháp 

luật tại trường Đại học Hoa Lư”… Hội thảo khoa học cấp trường; Hội thảo chuyên đề, Toạ đàm… trên thành công, vừa đáp ứng 

nhiệm vụ, yêu cầu chính trị, tư tưởng; vừa mang lại giá trị khoa học, để lại dấu ấn trong các hoạt động của nhà trường; góp phần 

nâng cao chất lượng hoạt động khoa học công nghệ của nhà trường. 

* Về các giải thưởng khoa học - kỹ thuật. 

Trong năm 2015, có 01 giải pháp Thực trạng và giải pháp giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Hoa Lư 

hiện nay” của nhóm tác giả Phan Thị Hồng Duyên, Dương Trọng Hạnh, Vũ Thị Hương Giang đạt giải Khuyến khích cuộc thi Khoa 

học kỹ thuật tỉnh Ninh Bình lần thứ VII (2014 - 2015). 

* Về hoạt động sở hữu trí tuệ 

Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên và Nhà trường về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ, Lãnh đạo bộ môn đã 

triển khai phổ biến các vấn đề về sở hữu trí tuệ cho viên chức như: Luật sở hữu trí tuệ, đăng ký bản quyền, công nhận sản phẩm 

khoa học công nghệ… Viên chức của Bộ môn đã thực hiện đúng quy định nộp lưu chiểu luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu 

khoa học, tài liệu tham khảo, giảng dạy, khóa luận tốt nghiệp về thư viện; thực hiện đúng quy định hướng dẫn trích dẫn tài liệu 

tham khảo trong các công bố khoa học. Có 01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh 

viên các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay” được cấp giấy chứng nhận đăng ký 

kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước của Trung tâm thông tinh khoa học và công nghệ 

tỉnh Ninh Bình. 
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* Đào tạo và nâng cao trình độ cán bộ quản lý và nghiên cứu khoa học. 

  Thực hiện các quy định, kế hoạch của Nhà trường về công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ, lý luận chính trị nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, phục vụ cho chiến lược phát triển Trường, để từng bước nâng 

cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường, của đơn vị. Trong 10 năm từ 2013 - 2023, Bộ môn đã có 02 viên 

chức đi học nghiên cứu sinh và bảo vệ luận án thành công. Hiện năm 2023, có 04 viên chức đăng ký đi học nghiên cứu sinh. 

* Về hợp tác trong hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ. 

Thực hiện các quy định, kế hoạch của Nhà trường về mở rộng các mối quan hệ hợp tác với các trường đại học, học viện, 

doanh nghiệp trong nước và địa bàn Tỉnh trên các mặt: Học tập kinh nghiệm, liên kết đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học, các 

viên chức của Bộ môn đã tích cực mở rộng hợp tác với các đối tác bên ngoài trường trong việc viết bài đăng tạp chí khoa học, 

viết bài hội thảo khoa học, viết sách... Đồng thời, tham dự các hội thảo khoa học, tập huấn ở cơ sở, các trường đại học trong và 

ngoài tỉnh. 

* Xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác về khoa học và công nghệ 

Các viên chức của Bộ môn đã tích cực thực hiện tốt các kế hoạch của Nhà trường về tổ chức tuyên truyền ngày Khoa học 

và Công nghệ Việt Nam (18/5) hàng năm. Đồng thời, khuyến khích thi đua nghiên cứu, học tập, lao động sáng tạo trong viên 

chức của đơn vị. 

1.2. Một số hạn chế và nguyên nhân 

1.2.1. Một số hạn chế 

- Nhận thức của giảng viên về hoạt động khoa học và công nghệ mới chỉ dừng lại ở việc hoàn thành nghĩa vụ theo quy định 

của Nhà trường, nên chưa thực sự say mê, tâm huyết với hoạt động này.  

- Đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp của giảng viên còn hạn chế; chưa chủ động tìm kiếm các đề tài 

nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tiễn của Nhà trường và địa phương. Chưa có các giảng viên tham gia thực hiện nhiệm vụ 
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khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, Bộ, mới chỉ có 02 viên chức tham gia 02 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tỉnh với 

vai trò là Thư ký nhiệm vụ. 

- Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở, trong quá trình thực hiện các đề tài viên chức còn thiếu tính chủ động, 

sáng tạo trong quá trình nghiên cứu. Khả năng vận dụng nội dung các đề tài còn hẹp, tính mới trong nghiên cứu chưa cao.  

- Việc hợp tác liên kết trong đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ còn hạn chế, chủ yếu vẫn là các cá nhân chủ động 

tìm kiếm nguồn hợp tác để viết bài đăng tạp chí, bài đăng kỷ yếu hội thảo khoa học. 

- Kinh phí đầu tư, hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Nhà trường còn hạn hẹp. Bởi lẽ, ngoài 

ngân sách nhà nước cấp, nguồn thu hợp pháp của Nhà trường cũng rất hạn chế, các nguồn hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân 

không có. Điều đó, có tác động không nhỏ đến nhận thức của viên chức trong việc thực hiện các đề tài khoa học có tính ứng 

dụng cao và chưa động viên, khuyến khích được nhiều giảng viên viết bài đăng tạp chí khoa học Quốc tế, tham gia hội thảo 

khoa học, nhất là hội thảo khoa học quốc tế tổ chức ở nước ngoài. 

1.2.2. Nguyên nhân 

 - Nhận thức về vị trí, vai trò của hoạt động khoa học và công nghệ của giảng viên chưa thực sự sâu sắc. Công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo của chi bộ chưa thường xuyên, sâu sát. Công tác tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động nghiên cứu 

khoa học của Bộ môn còn hạn chế.  

 - Trong 5 năm trở lại đây, Bộ môn đã xây dựng kế hoạch chỉ tiêu cụ thể về hoạt động nghiên cứu khoa học của đơn vị 

mình. Tuy nhiên, hàng năm chưa có đánh giá tổng kết để rút kinh nghiệm và đề xuất các biện pháp giải quyết. 

- Kinh nghiệm, năng lực và trách nhiệm của một số viên chức trong nghiên cứu khoa học còn hạn chế. Bộ môn chưa 

thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo để nâng cao chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ.  

 - Chính sách, chế độ động viên khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ của Nhà trường chưa thúc đẩy mạnh được 

hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của viên chức trong Nhà trường nói chung, viên chức của Bộ môn Lý luận chính trị 

nói riêng. 
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- Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động khoa học và công nghệ ở Bộ môn chưa được chú trọng và thường xuyên như 

công tác đào tạo. 

 1.3. Đánh giá chung 

Có thể nói, trong giai đoạn 10 năm (2013 - 2023), Bộ môn Lý luận chính trị đã có được những thành tựu quan trọng về 

hoạt động khoa học và công nghệ như:  

- Hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ môn thực hiện theo đúng quy định của Nhà trường, đảm bảo về số lượng, chất 

lượng. Việc đăng ký và triển khai thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học trong năm học đã theo đúng kế hoạch và vượt chỉ tiêu 

theo kế hoạch đề ra. Một số viên chức của Bộ môn đã có các công trình nghiên cứu có chất lượng tốt được đăng trên các tạp chí 

trong nước có uy tín. Nhiều viên chức cũng có các công trình khoa học được đăng ở các tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học nhà 

trường, quốc gia và quốc tế. 

- Từ kết quả nghiên cứu khoa học, đã hình thành được một hệ thống các tài liệu tham khảo có giá trị phục vụ công tác 

giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên. 

- Thông qua việc tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ cho viên chức, Bộ môn có thêm các thông tin, căn cứ để đánh 

giá, nhận định về tình hình đội ngũ giảng viên, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất các biện pháp triển khai hoạt động khoa 

học và công nghệ nhằm góp phần gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động khoa học và công nghệ vẫn còn một số hạn chế, nhất là việc công 

bố các bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, Scopus chưa có nhiều. Trong giai đoạn 10 năm, viên chức Bộ môn mới 

chỉ công bố được 13 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế và chủ yếu là của 01 viên chức đi học nghiên cứu sinh ở nước ngoài công 

bố; việc thực hiện chuyên giao về khoa học và công nghệ không có. 

2. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2023 - 2028 

2.1. Phương hướng và nhiệm vụ 
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- Tiếp tục thực hiện tốt các văn bản quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ, Sở Khoa học - Công nghệ và Nhà trường về 

hoạt động khoa học và công nghệ. 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các viên chức trong hoạt động KH&CN. Khuyến khích viên chức mở rộng hợp tác 

với các nhà khoa học trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN các cấp, công bố các công trình khoa học.  

- Gắn hoạt động KH&CN với việc nâng cao chất lượng đào tạo; khuyến khích viên chức biên soạn tài liệu phục vụ giảng 

dạy, nghiên cứu để nâng cao chất lượng đào tạo các môn Lý luận chính trị. 

- Tăng cường tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, seminar chuyên đề. Phấn đấu tổ chức 02 hội thảo khoa học cấp trường.  

- Khuyến khích viên chức tham gia các hội thi sáng tạo tạo kỹ thuật, các giải thưởng khoa học công nghệ do các cấp tổ 

chức. Phấn đấu có ít nhất 01 công trình của giảng viên Nhà trường đạt giải thưởng khoa học công nghệ cấp Tỉnh. 

- Xây dựng chương trình, kế hoạch nghiên cứu, xác định các vấn đề nghiên cứu trọng điểm, gắn nghiên cứu với đào tạo, 

nghiên cứu với nhu cầu của Nhà trường, địa phương. Hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức giai đoạn 2023 - 2028 tập 

trung vào các nội dung: 

 + Đề xuất thực hiện các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh 

Bình hoặc do Trường Đại học Hoa Lư quản lý. Nghiên cứu khoa học và công nghệ để phục vụ xây dựng và tổ chức thực hiện 

chương trình đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu ứng dụng, triển khai trong lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học xã hội và nhân văn. 

  + Biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo, tài liệu tham khảo, tài liệu về đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh 

giá môn học.  

 + Công bố kết quả nghiên cứu khoa học trên các Tạp chí khoa học trong và ngoài nước. 

 + Viết chuyên đề tham luận tại các hội nghị, hội thảo khoa học ở trong và ngoài nước. Tổ chức và tham gia các hội thảo 

khoa học của khoa, bộ môn, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học… 

+ Viết bài đăng Tạp chí khoa học của Nhà trường; 
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 + Thực hiện các hợp đồng nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tổ 

chức và tham gia các hoạt động hợp tác về khoa học và công nghệ. 

 + Tham gia các cuộc thi khoa học - kỹ thuật, các hoạt động khác về khoa học và công nghệ các cấp. 

          - Tổ chức quản lý tốt công tác nghiên cứu khoa học và thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp quy của Nhà nước về lĩnh 

vực khoa học công nghệ. Nâng cao từng bước chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của viên chức nhằm góp phần phục 

vụ kịp thời, có hiệu quả công tác giảng dạy, học tập. Tập trung chỉ đạo hoạt động nghiên cứu khoa học của  viên chức, đảm bảo 

đúng tiến độ, tăng về số lượng và nâng dần về chất lượng. Gắn giảng dạy, nghiên cứu khoa học với việc nghiên cứu thực tế 

giáo dục phổ thông, của Nhà trường và địa phương. 

2.2. Giải pháp   

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các đường lối, chủ trương Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động Khoa 

học công nghệ; các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như các quy định, quy chế 

khác liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường nhằm tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của 

viên chức bộ môn về hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa. Trên cơ sở đó, có định hướng 

trong hoạt động nghiên cứu khoa học, nâng cao ý thức, trách nhiệm của viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa 

học và công nghệ. 

- Quan tâm, động viên viên chức đi học nâng cao trình độ và năng lực nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng các yêu cầu nhiệm 

vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và hướng dẫn nghiên cứu khoa học. Phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của viên chức 

trong nghiên cứu khoa học. 

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, tổng kết đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ của viên chức. 

          - Hỗ trợ, tạo điều kiện để các cá nhân tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường như viết các bài 

đăng tạp chí quốc tế có uy tín thuộc danh mục ISI hoặc Copus, bài hội thảo quốc tế, các bài đăng tạp chí trong nước có chỉ số 
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ISSN, bài hội thảo quốc gia và có biện pháp động viên, khen thưởng đối với các cá nhân tích cực trong hoạt động nghiên cứu 

khoa học và công nghệ của Bộ môn.  

- Khuyến khích viên chức mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước trong nghiên cứu khoa học.  

Trên đây là một số đánh giá cơ bản của Bộ môn Lý luận chính trị về hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ giai 

đoạn 10 năm (2013 - 2023) và một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu hoạt động khoa học và công nghệ 

giai đoạn 2023 - 2028. Lãnh đạo bộ môn yêu cầu các viên chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch nghiên cứu khoa học và công 

nghệ hàng năm để từng bước nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của Bộ môn nói riêng và Nhà trường nói chung./.  

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- Phòng ĐT và QLKH (để b/c) 

- Lãnh đạo Bộ môn; 

- Các viên chức bộ môn; 

- Lưu: Bộ môn. 

T/M. BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

TRƯỞNG BỘ MÔN 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ 

BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC & CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

 (Từ năm 2013 - 2023) 

 
1.  Bài báo quốc tế (ISI/Scopus, Kỷ yếu Hội nghị quốc tế có chỉ số ISN) 

TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, chỉ số IF, DOI 
Năm 

công bố 

Bài báo đăng Tạp chí khoa học quốc tế năm 2016 

1 Pham Thanh Trung 

Liquan Liu 

Luong Duy Quyen 

Higher education in Viet Nam - Requirements for 

baisic and comprehensive innovation with the multi - 

perspective 

International Journal of Recent Scientific 

Research(ISSN), T2872-2875 
2016 

 

2 Pham Thanh Trung 

Liquan Liu 

Heart and talent of teacher for improving the quality of 

teaching political theory subjects in universities of 

VietNam 

International Journal of Information Research 

and Review(ISSN), 27-34 
2016 

 

3 Pham Thanh Trung 

Liquan Liu 

 

Philosophy Basis of Relationship Between 

Environmental Protection andTransformation of 

Economic Development Method in developing 

countries 

International Journal of Recent Scientific 

Research(ISSN), 232-236 2016 

 

4 Pham Thanh Trung 

Liquan Liu 

Study on the Strategies for Developing Green 

Economy In Vietnam 

The International Journal of Engineering and 

Science(ISSN), 45-49 

2016 

 

Bài báo đăng Tạp chí khoa học quốc tế năm 2017 
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TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, chỉ số IF, DOI 
Năm 

công bố 

5 Pham Thanh Trung 

Li Quan Liu 

Nguyen Thi Thuong 

Some Tips on Reading Skills of Book and Materials in 

Self – Learning of Political Theories for University 

Level Students. 

The International Journal Of  Engineering And 

Science (IJES), tr. 
2017 

6 Pham Thanh Trung 

 

 

开放式课堂：思想政治理论课教师培训的范式

创新  

思想理论教育导刊（CSSC) 

Tr.90-97. 

 

2017 

 

7 Pham Thanh Trung 

 

The Study on Improving the Political Theory 

Education for the Undergraduate Students in Vietnam 

– from the Political Theory Education Experience in 

China 

Education journal(ISSN), 1-6. 

2017 

8 Pham Thanh Trung 

Liquan Liu 

The Ecological Protection Marxism Idealogy and Its 

Implications for the New Rural Construction Process 

in Vietnam 

The International Journal of Engineering and 

Science(ISSN), 76-82. 2017 

9 Pham Thanh Trung 

Liquan Liu 

Improve the Sense of Ecological Environment 

Protection in the Process of Reconstruction Rural Area 

in Vietnam – Experience from China 

International Journal of Environmental 

Protection and Policy(ISSN), 178-182. 2017 

Bài báo đăng Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế năm 2017 

10 Phan Thị Hồng Duyên 

Vũ Thị Phương Lê 

Tư tưởng từ bi, bác ái của đạo Phật, tư tưởng khoan dung 

của Nho giáo - những điểm tương đồng và khác biệt. 

Hội thảo khoa học quốc tế Phật Giáo nhập thế và 

các vấn đề xã hội đương đại, tổ chức tại chùa Bái 

Đính Ninh Bình, Viện Trần Nhân Tông, Đại học 

Quốc gia, Hà Nội.  Tr.242-249. 

2017 

 

11 Phan Thị Hồng Duyên 

Phạm Văn Cường 

Bồi dưỡng giáo viên phổ thông trong điều kiện công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay.  

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế  Đào tạo, bồi dưỡng 

giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo 

2017 
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TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, chỉ số IF, DOI 
Năm 

công bố 

 dục phổ thông và giảng viên Sư phạm. 

Nxb Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, 

ISBN: 978-604-958-103-8, Tr.73-81. 

12 Phan Thi Hong Duyen 

Pham Van Cuong 

Enhangcing the role of environmental ethics in natural 

environmental protection in the conditions of 

industrialisation an modernisation 

“Nâng cao vai trò của đạo đức môi trường đối với việc 

bảo vệ môi trường tự nhiên ở nông thôn nước ta trong 

điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. 

Golobalisation Climate change & sustainable 

development. 

Hatinh university - International conference - 

april; ISBN: 978-604-95-0217-0, Tr.7. 

Hội thảo khoa học quốc tế “Toàn cầu hóa, Biến 

đổi khí hậu và Phát triển bền vững” tại Trường 

Đại học Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 04 năm 2017. 

2017 

Bài báo đăng Tạp chí khoa học quốc tế năm 2019 

13 Pham Thanh Trung 

Pham Huy Thong 

 

Some solutions for improving law system in terms of 

rural environment protection in process of building 

new rural areas in Vietnam (Một số giải pháp nâng cao 

hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường nông thôn trong 

quá trình xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam). 

The International Journal of Engineering and 

Science (Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật quốc 

tế); http://www.theijes.com/Vol8-Issue1.html ); 

ISSN (e): 2319 - 1813 ISSN (p): 23-19 - 1805.  

    2019  

Bài báo đăng Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế năm 2019 

14 Phan Thị Hồng Duyên Tìm hiểu một số quan điểm của Đảng Cộng sản Việt 

Nam về phát triển du lịch. 

 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế Sustainable 

Development of Tourism Products and Human 

Resources “Phát triển bền vững nguồn nhân lực 

và sản phẩm du lịch địa phương”, Nxb Thông tin 

và Truyền thông. ISBN: 978-604-80-4091, 

Tr.175-182. 

2019 

 

Bài báo đăng Tạp chí khoa học quốc tế năm 2020 

http://www.theijes.com/Vol8-Issue1.html
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TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, chỉ số IF, DOI 
Năm 

công bố 

15 Phạm Thành Trung 

Nguyễn Thúy Mai 
Communist party of Vietnam perceive, manipulate 

dialectical law between productive forces and 

relations of production in the process of 

socioeconomic development (Đảng Cộng sản 

Việt Nam nhận thức, vận dụng quy luật biện 

chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản 

xuất trong quá trình phát triển kinh tế - xã 

hội). 

The International Journal of Engineering and 

Science (Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật quốc 

tế); http://www.theijes.com/Vol8-Issue1.html );  

Issue 12, Series I, Pages PP 27-31/2020.  

ISSN (e): 2319-1813 ISSN (p): 20-24-1805  

 

2020 

Bài báo đăng Tạp chí khoa học quốc tế năm 2021 

16 Nguyễn Thúy Mai  
Enhance human resources quality – fundamental 

element to ensure the nation’s current rapid and 

sustainable economy (Nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực – yếu tố cơ bản đảm bảo cho 

phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế nước 

ta hiện nay). 

The International Journal of Engineering and 

Science (Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật quốc 

tế); http://www.theijes.com/Vol8-Issue1.html );  

Issue 11, Series II, Pages PP 07-11/ 2021. 

ISSN (e): 2319-1813 ISSN (p): 20-24-1805  

 

2021 

Bài báo đăng Tạp chí khoa học quốc tế năm 2022 

17 Nguyễn Thúy Mai Promoting teamwork skill in professional activities for 

academic staff – Hoa Lu University, Ninh Binh (Nâng 

cao kỹ năng làm việc nhóm trong hoạt động chuyên 

môn cho đội ngũ giảng viên trường Đại học Hoa Lư, 

Ninh Bình). 

 

The International Journal of Engineering and 

Science (Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật quốc 

tế); http://www.theijes.com/Vol8-Issue1.html );  

Issue 10, October , Pages PP 12-15/ 2022. 

ISSN (e): 2319-1813 ISSN (p): 20-24-1805  

 

2022 

Bài báo đăng Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế năm 2022 

18 Phan Thị Hồng Duyên 

Phạm Văn Cường 

Vai trò của giáo dục và đào tạo đối với phát triển 

nguồn lực con người bối cảnh hậu Covid-19 ở Việt 

Nam hiện nay. 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “phát triển 

kinh tế – xã hội địa phương thời kỳ hậu Covid-

2022 

http://www.theijes.com/Vol8-Issue1.html
http://www.theijes.com/Vol8-Issue1.html
http://www.theijes.com/Vol8-Issue1.html
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TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, chỉ số IF, DOI 
Năm 

công bố 

19”, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, ISBN: 

978-604-330-467-1, tr.499-509. 

 

2. Bài báo quốc gia (Tạp chí khoa học, Thông báo khoa học, Kỷ yếu Hội nghị, hội thảo trong nước) 

TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, 
Năm 

công bố 

Bài báo đăng Tạp chí khoa học trong nước năm 2013 

19 Phan Thị Hồng Duyên Nâng cao hiệu quả xây dựng và phát triển nhân cách 

học sinh THPT qua giảng dạy môn GDCD hiện nay. 
Bản tin của Sở giáo dục và Đào tạo Ninh Bình, (24), 

Tr.21-23. 

2013 

20 Phan Thị Hồng Duyên Một số suy nghĩ về tư tưởng “trồng người” của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh. 

Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Diễn đàn tri thức 

khoa học - công nghệ Ninh Bình, (18), Tr.7-10 

2013 

21 Phan Thị Hồng Duyên Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo vệ 

vững chắc chủ quyền biển, đảo trong tình hình hiện nay. 
Tạp chí Biển, (10), tr.32-36. 

 

2013 

22 Phan Thị Hồng Duyên Nâng cao hiệu quả phát huy vai trò của đội ngũ trí thức 

tỉnh Ninh Bình trong điều kiện hiện nay 
Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Diễn đàn tri thức 

khoa học - công nghệ Ninh Bình, (20), Tr.7-10. 

2013 

23 Phan Thị Hồng Duyên Nâng cao hiệu quả phát triển làng nghề truyền thống tỉnh Ninh 

Bình trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật, Diễn đàn tri thức khoa 

học - công nghệ Ninh Bình, (20), Tr.19-22. 

2013 

24 Phan Thị Hồng Duyên Ý nghĩa quan điểm của V.I.Lênin về giải pháp xây dựng 

nhà nước trong tác phẩm "Thà ít mà tốt" đối với việc xây 
Thông báo khoa học nội bộ, Trường Đại học 

Hoa Lư, số 1, Tr.45-51 

6/2013 
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TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, 
Năm 

công bố 

dựng Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay. 

25 Đoàn Sỹ Tuấn Một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy học 

môn tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường Đại học Hoa Lư. 
Thông báo khoa học nội bộ, Trường Đại học 

Hoa Lư, số 1, Tr.66-74 

6/2013 

26 Đoàn Sỹ Tuấn Dạy học sự phát triển tư duy lí luận của Đảng 

công nghiệp hóa ở Trường Đại học Hoa Lư. 

Tạp chí Giáo chức Việt Nam, Số 78, Tr.10-

13. Mã số ISSN: 1859-2902,  

2013 

27 Đoàn Sỹ Tuấn Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 

môn tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại 

học, cao đẳng. 

Tạp chí khoa học Trường ĐHSP Hà Nội, Số 

58, Tr161-167. Mã số ISSN: 0868-3719. 

2013 

28 Lê Văn Thơ Một số quan điểm tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 

nguyên tắc xây dựng và tổ chức của Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

Thông báo khoa học nội bộ, Trường Đại học 

Hoa Lư, số 1, Tr. 

 

6/2013 

Bài báo đăng Tạp chí khoa học trong nước năm 2014 

29 Đoàn Sỹ Tuấn Một số định hướng hướng dẫn sinh viên nghiên cứu 

giáo trình môn tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại 

học Hoa Lư. 

Tạp chí Giáo chức Việt Nam 

Số 86, Tr.25-28. ISSN: 1859-2902. 

 

2014 

 

30 Đoàn Sỹ Tuấn 

Lê Xuân Trường 

Vận dụng phương pháp đàm thoại tìm tòi trong dạy 

học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác 

Lênin ở Trường Đại học Hoa Lư. 

Tạp chí Giáo chức Việt Nam, Số 93, Tr 23-26. 

Mã số ISSN: 1859-2902.  

 

2014 

31 Phan Thị Hồng Duyên Công đoàn trường Đại học Hoa Lư - điểm sáng trong hoạt 

động công đoàn 
Bản tin Lao động và công đoàn Ninh Bình, (3), 

2014 



 

 

20 

 

TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, 
Năm 

công bố 

Tr.10-11. 

 

32 Phan Thị Hồng Duyên 

Vũ Công Thương 

Quan điểm của V.I.Lênin về thực tiễn và tiêu chuẩn 

của thực tiễn trong tác phẩm “Chủ nghĩa duy vật và 

chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán. 

Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông 

Số 8, Tr.37-41 

ISSN: 1859-1485 

 2014 

 

33 Phan Thị Hồng Duyên Nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận chính trị cho 

sinh viên ở các trường đại học và cao đẳng ở nước 

ta hiện nay. 

Tạp chí Giáo dục lý luận  

Số 217, Tr.71-73 

ISSN: 0868-3492 

2014 

 

34 Phan Thị Hồng Duyên 

Lê Thị Ngọc Thùy 

Phát triển bền vững - trách nhiệm của tất cả chúng ta. Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật Ninh Bình 

Số 24, Tr.25-26 2014 

35 Phan Thị Hồng Duyên 

Lê Thị Ngọc Thùy 

Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo 

đức cho học sinh THCS ở tỉnh Ninh Bình hiện nay. 
Bản tin của Sở giáo dục và Đào tạo Ninh Bình, (26), 

tr.21-23. 

 

2014 

36 Lê Văn Thơ Nhà thờ phát diệm - một công trình kiến trúc công 

giáo theo phong cách Á Đông đặc sắc. 

Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo 

Số 7 (133), Tr.109 - 115 

ISSN: 1859-0403 

2014 

37 Lê Văn Thơ Đặc trưng và vai trò của khái niệm trong quá trình Thông báo Khoa học Trường Đại học 

Hoa Lư, Số 2, tháng 6 năm 2014. 
2014 
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TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, 
Năm 

công bố 

nhận thức. 

Bài báo đăng Tạp chí khoa học trong nước năm 2015 

38 Đoàn Sỹ Tuấn 

Lê Xuân Trường 

Vận dụng phương pháp đàm thoại tìm tòi trong dạy 

học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác 

Lênin ở Trường Đại học Hoa Lư. 

Tạp chí Giáo chức Việt Nam 

Số 93, Tr. 23-26. 

Mã số ISSN: 1859-2902. 

2015 

 

39 Hoàng Diệu Thúy Học tập và làm theo Bác về giữ gìn sự trong sáng 

của tiếng Việt. 

Tạp chí Tuyên giáo, Số 6, Tr.34-37. 

ISSN: 1859-2295 

2015 

 

40 Phan Thị Hồng Duyên 

Lê Thị Ngọc Thùy 

Tư tưởng triết học của Đỗ Pháp Thuận qua tác phẩm 

Quốc tộ. 

Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông 

Số 5, Tr.79-82. ISSN: 1859-1485 

2015 

 

41 Phan Thị Hồng Duyên Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên 

Trường Đại học Hoa Lư. 

Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật Ninh Bình 

Số 28, Tr.10-14. 

2015 

42 Phan Thị Hồng Duyên Phụ nữ Trường Đại học Hoa Lư với phong trào 

“Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 
Bản tin Lao động và Công đoàn Ninh Bình, 

(31), tr.25-26. 

2015 

43 Đoàn Sỹ Tuấn Hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu trong dạy học Tư 

tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng nhu cầu đào tạo theo 

học chế tín chỉ ở trường Đại học Hoa Lư. 

Thông báo khoa học nội bộ, Trường Đại học 

Hoa Lư, Số 3, Tr.97-101 

6/2015 

44 Hoàng Diệu Thúy Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, 

vai trò của giáo dục - đào tạo. 
Thông báo khoa học nội bộ, Trường Đại học 

Hoa Lư, Số 3, tháng 6 năm 2015 

6/2015 



 

 

22 

 

TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, 
Năm 

công bố 

Bài báo đăng Tạp chí khoa học trong nước năm 2016 

45 Đoàn Sỹ Tuấn 

Lương Duy Quyền 

Bùi Duy Bình 

Hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu trong dạy học môn 

tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Hoa Lư. 

Tạp chí Giáo chức Việt Nam 

Số 11, Tr.9-13 

 ISSN: 1859-2902 

2016 

 

46 Đoàn Sỹ Tuấn 

Phạm Thanh Xuân 

Nâng cao chất lượng dạy học các môn Lý luận 

chính trị ở các trường Đại học Hoa Lư – Nhìn từ 

góc độ giảng viên. 

Tạp chí Giáo chức Việt Nam 

Số 115, tr. 1- 4. ISSN: 1859-2902 

2016 

 

47 Đoàn Sỹ Tuấn 

Dương Trọng Hạnh 

 

Nâng cao tính tích cực học tập của sinh viên trong 

dạy học môn “Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác Lênin” ở Trường Đại học Hoa Lư. 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

Số đặc biệt, Tr.86-89. ISSN: 1859-3917 

2016 

 

48 Phạm Thành Trung Nâng cao chất lượng giáo dục lí luận chính trị cho sinh 

viên trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay. 

Tạp chí Triết học 

Số 5 (300), Tr.93-100 

ISSN: 0866-7632 

2016 

 

49 Phan Thị Hồng Duyên 

Dương Thị Ngọc Anh 

Nâng cao hiệu quả sử dụng mạng internet của học 

sinh, sinh viên trong điều kiện hiện nay. Bản tin Giáo dục Ninh Bình 

Số 30, Tr.28-30 

 

2016 

  50 Phan Thị Hồng Duyên Một số nội dung cơ bản trong tư tưởng giáo dục của 

Khổng Tử. 

Bản tin Giáo dục Ninh Bình. 

Số 31, 11, Tr.28-30 

 

2016 

51 Trần Minh Trưởng Những cống hiến của đồng chí Phạm Văn Đồng trên Tạp chí Lý luận chính trị  

2016 
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TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, 
Năm 

công bố 

Hoàng Diệu Thúy mặt trận ngoại giao. Số 3, Tr.87-90. ISSN: 0868-2771  

52 Hoàng Diệu Thúy 

Trần Minh Trưởng 

Một số luận điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng chi 

bộ trở thành hạt nhân của tổ chức cơ sở Đảng. 

Tạp chí Lịch sử đảng 

Số 4, Tr.27-30. ISSN: 0936-8477 

 

2016 

 

53 Trần Minh Trưởng 

Hoàng Diệu Thúy 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người: Giá trị 

nhân văn và ý nghĩa thời đại. 

Thông tin Khoa học Lý luận chính trị  

(Học viện Chính trị quốc gia  Hồ Chí Minh). 

Số 6 (19), Tr.80-84. ISSN: 2354-1040 

 

2016 

 

54 Hoàng Diệu Thúy Văn hóa yêu nước Hồ Chí Minh Thông tin Khoa học và Công nghệ 

Số 146, Tr.47-50. ISSN: 1859-0349 

 

2016 

 

55 Hoàng Diệu Thúy Chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc trong tư 

tưởng đối ngoại Hồ Chí Minh. 

Tạp chí Giáo dục lý luận 

Số 245, Tr.26-27. ISSN: 0868-3492 

 

2016 

 

56 ThS. Phạm Thanh Xuân 

ThS. Vũ Tuệ Minh 
Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về 

xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do 

dân, vì dân. 

Thông báo khoa học nội bộ, Trường Đại 

học Hoa Lư, Số 4, Tr.104-110. 

5/2016 

Bài báo đăng Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước năm 2016 

57 Đoàn Sỹ Tuấn 

Phạm Thanh Xuân 

Biện pháp nâng cao năng lực tự học của sinh viên 

trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các 

trường đại học. 

Kỉ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia: Nghiên 

cứu và giảng dạy Lý luận chính trị ở các 

trường đại học hiện nay. Trường ĐHSP Hà 

Nội. Tr.261-269. 

2016 
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TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, 
Năm 

công bố 

58 Vũ Công Thương 

Phan Thị Hồng Duyên 

Giảng dạy các môn Lý luận chính trị với việc giáo dục 

đạo đức, lối sống cho sinh viên trong giai đoạn hiện 

nay. 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia:  Nghiên cứu 

và giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại 

học hiện nay, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 

Tr.195-203. 

 

2016 

59 Vũ Công Thương 

Phan Thị Hồng Duyên 

 

Bảo vệ môi trường từ tư tưởng của Hồ Chí Minh đến 

quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia (Vận dụng 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XII của Đảng vào nghiên cứu giáo dục Lý 

luận chính trị và Báo chí - Truyền thông, Nxb 

Lao động - Xã hội, Hà Nội. Tr.985-998 

ISBN: 978-604-65-2570-7,  

2016. 

 

60 Phan Thị Hồng Duyên 

Trần Thanh Quang 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển nông 

nghiệp, nông thôn hiện nay. 

Kỷ yếu Hội thảo đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng 

nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay, Học viện 

ngân hàng, Khoa Lý luận chính trị, Nxb Lao 

động - Xã hội, Hà Nội. Tr.97-102. 

ISBN: 978-604-65-2570-7. 

2016 

 

61 Phan Thị Hồng Duyên 

Vũ Công Thương 

Dương Thị Ngọc Anh 

Mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong ca 

dao, tục ngữ Việt Nam và ý nghĩa của nó trong sự 

nghiệp công nghiệp hóa,  HĐH đất nước. 

Kỷ yếu hội thảo khoa học), Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội, Khoa Triết học., Nxb Lý luận chính trị. 

Tr.200-211. ISBN: 978-604-901-595-3. 

 

2016 

 

Bài báo đăng Tạp chí khoa học trong nước năm 2017 

62 Đoàn Sỹ Tuấn Vấn đề tự học và hướng dẫn tự học cho sinh viên trong 

dạy học môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội. 

Số đặc biệt, Tr. 225-229.  ISSN: 1859-3917 

2017 
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TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, 
Năm 

công bố 

Vũ Tuệ Minh Việt Nam ở Trường Đại học Hoa Lư. 

63 Đoàn Sỹ Tuấn 

Trương Mạnh Tiến 

Nâng cao chất lượng dạy học bài: “Sự ra đời của 

Đảng cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị 

đầu tiên của Đảng ở Trường Đại học Hoa Lư. 

Tạp chí Giáo dục và xã hội. 

 Số đặc biệt, tr. 265-270. ISSN: 1859-3917 

3/2017 

64 Đoàn Sỹ Tuấn 

Vũ Thị Hương Giang 

Bùi Duy Bình 

Nâng cao tính tích cực học tập của sinh viên trong dạy 

học môn “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác Lênin” (phần Triết học) theo hệ thống tín chỉ ở 

Trường Đại học Hoa Lư. 

Tạp chí Giáo dục và xã hội. Số đặc biệt,  

tháng 10-2017, tr 86-89. ISSN: 1859-3917 

 

10/2017 

65 Hoàng Diệu Thúy Quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của lý luận 

cách mạng đối với cách mạng Việt Nam trong tác 

phẩm Đường cách mệnh. 

Tạp chí Lý luận chính trị 

Số 6, Tr.36-38. ISSN: 2525-2585 

2017 

66 Hoàng Diệu Thúy Cách mạng Tháng Mười Nga và chính sách ngoại 

giao mới. 

Kinh tế môi trường 

Số 131, Tr.36-39. ISSN: 1859-1906 

2017  

67 Hoàng Diệu Thúy 

Nguyễn Thị Hào 

Cán bộ là tiền vốn của đoàn thể Kinh tế môi trường 

Số 132, Tr.53-55. ISSN: 1859-1906 

2017 

68 Phan Thị Hồng Duyên 

Vũ Công Thương 

Tư tưởng triết học về con người của C.Mác và 

Ph.Ăngghen trong tác phẩm “Bản thảo Kinh tế - Triết 

học năm 1844” đến quan điểm của Đảng Cộng sản Việt 

Nam về phát triển con người. 

Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn 

Số 33 (58), Tr.46-53. ISSN: 1859-3208 
2017 
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TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, 
Năm 

công bố 

69 Phan Thị Hồng Duyên Kết hợp giáo dục đạo đức và giáo dục pháp luật ở 

trường Trung học cơ sở tỉnh Ninh Bình hiện nay. 

Bản tin Giáo dục Ninh Bình 

Số 33, Tr.35-37 

2017 

 

70 Phan Thị Hồng Duyên Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên 

cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Hoa Lư. 

Thông báo khoa học nội bộ, Trường Đại học Hoa 

Lư, Số 5, Tr.19-25. 

4/2017 

71 Đoàn Sỹ Tuấn 

Đào Thị Thu Phương 

Một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy 

học môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản  

Việt Nam ở Trường Đại học Hoa Lư. 

Thông báo khoa học nội bộ, Trường Đại học Hoa 

Lư, Số 5, Tr.149 - 157. 

 

4/2017 

 Bài báo đăng Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước năm 2017 

72 Phan Thị Hồng Duyên 

Lê Trọng Khanh 

Nâng cao hiệu quả phát huy nguồn lực con người 

trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước 

ta hiện nay. 

Kỷ yếu hội thảo: Nguồn nhân lực chất lượng 

cao cho phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần 

nghị quyết XII. Khoa Lý luận chính trị, Học 

viện Ngân hàng, Hà Nội 

Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội, Tr.135-144 

ISBN: 978-604-3021-3. 

2017 

73 Đoàn Sỹ Tuấn Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy 

học các môn Lý luận chính trị theo học chế tín chỉ ở 

Trường Đại học Hoa Lư. 

Kỉ yếu Hội thảo khoa học cấp trường: Nâng cao chất 

lượng dạy học các môn lý luận chính trị theo học chế 

tín chỉ ở Trường Đại học Hoa Lư, Tr.38-42 

2017 

74 Đoàn Sỹ Tuấn 

Nguyễn Thị Hào 

Một số biện pháp nâng cao tính tích cực học tập của 

sinh viên trong dạy học theo tín chỉ môn Tư tưởng 

Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Hoa Lư. 

Kỉ yếu Hội thảo khoa học cấp trường: Nâng cao 

chất lượng dạy học các môn Lý luận chính trị theo 

học chế tín chỉ ở Trường Đại học Hoa Lư, Tr.98-

107. 

2017 

Bài báo đăng Tạp chí trong nước năm 2018 
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TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, 
Năm 

công bố 

75 Nguyễn Thị Hào 

Lê Thị Lan Anh 

Một số vấn đề về sử dụng ca dao, tục ngữ, truyện 

ngụ ngôn trong dạy học Triết học Mác- Lênin. 

Tạp chí Dạy và Học ngày nay 

Số tháng 8, Tr.43-44. ISSN: 1859-2694 

2018 

76 Lê Thị Ngọc Thùy 

Lê Thị Bích Hạnh 

Đặng Thịnh 

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn 

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 

ở các trường chính trị. 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

Số đặc biệt, tháng 12, Tr.157- 160 

ISSN: 1859-3917 

2018 

 

77 Lê Thị Lan Anh 

Nguyễn Thị Hào 

Những hạn chế cơ bản của Logic học Aristotle. Tạp chí Thiết bị Giáo dục 

Số 174, kỳ 1 tháng 8, Tr.4-7. ISSN: 1859-0810 

2018 

78 Lê Thị Lan Anh 

Nguyễn Thị Hào 

Logic toán- điểm giao thoa giữa logic học và toán học. Tạp chí Thiết bị Giáo dục 

Số 175, kỳ 2 tháng 8, Tr.4-7. ISSN: 1859-0810 

2018 

79 Lê Thị Lan Anh 

Trần Việt Hùng 

Nâng cao hiệu quả giáo dục thẩm mĩ cho sinh viên 

trường Đại học Hoa Lư trong giai đoạn hiện nay. 

Tạp chí Thiết bị Giáo dục 

Số 178, kỳ 1 tháng 10, Tr.44-46 

ISSN: 1859-0810 

2018 

80 Nguyễn Thanh Lý 

Phan Thị  Thu Nhài 

Nghĩa vụ của người quản lý công ty cổ phần theo 

Luật doanh nghiệp 2014. 

Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội 

Số 9, Tr.3-11. ISSN: 0866-756X 

2018 

 



 

 

28 

 

TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, 
Năm 

công bố 

81 Vũ Tuệ Minh 

Trần Việt Hùng 

Một số đặc điểm cơ bản của chủ tịch Hồ Chí Minh 

trong quá trình tiếp xúc, khẳng định, đi theo chủ 

nghĩa Mác – Lênin. 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội 

Số đặc biệt, tháng 9, kỳ 2, Tr.10-13 

ISSN: 1859-3917 

2018 

 

82 Vũ Tuệ Minh 

Vũ Thị Hương Giang 

Một số biện pháp nâng cao tính thực tiễn trong dạy 

học môn ĐLCM ĐCSVN ở trường Đại học Hoa Lư. 

Tạp chí Dạy và Học ngày nay 

Số 10, Tr.127-130 

ISSN: 1859-2694 

2018 

83 Đoàn Sỹ Tuấn 

Trần Văn Hiệu 

Bùi Duy Bình 

Vận dụng phương pháp đàm thoại tìm tòi trong dạy học 

môn “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 

ở các trường Đại học, Cao đẳng”. 

Tạp chí Dạy và Học ngày nay 

Số tháng 1, Tr.155-159 

ISSN: 1859-2694 

2018, tr 

155-159. 

 

84 Đoàn Sỹ Tuấn 

Vũ Thị Hương Giang 

Đổi mới kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao tính tích 

cực học tập của sinh viên trong dạy học môn Tư tưởng 

Hồ Chí Minh ở các trường đại học. 

Tạp chí Dạy và Học ngày nay 

Số đặc biệt, tháng 8, Tr.39-42 

ISSN: 1859-2694 

2018 

85 Hoàng Diệu Thúy 

Nguyễn Thanh Hòa 

Đạo đức cách mạng và kẻ thù của đạo đức cách mạng. Tạp chí Lý luận chính trị 

Số chuyên đề tháng 7, Tr.138-142 

ISSN: 2525-2585 

2018 
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TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, 
Năm 

công bố 

86 Dương Trọng Hạnh Tư tưởng “nhân nghĩa” của Nguyễn Trãi với sự 

nghiệp đổi mới nước ta hiện nay 

Tạp chí Khoa học Xã hội  

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

Số tháng 10, Tr.30-36 

 ISSN:  2354- 1067 

2018 

87 Dương Trọng Hạnh 

Nguyễn Thị Thu Thủy 

Tăng cường tuyên truyền giáo dục văn hóa đọc cho 

sinh viên trong giai đoạn hiện nay. 

Tạp chí Thiết bị giáo dục 

Số 181 kỳ 2 tháng 11, Tr.142-144 

ISSN: 1859-0810 

2018               

88 Dương Trọng Hạnh Năng lực tư duy lý luận của cán bộ lãnh đạo chủ 

chốt cấp tỉnh tại Ninh Bình - Thực trạng và giải 

pháp. 

Nội san nghiên cứu chính sách và công vụ 

Số 3, Tr.103-115 

2018 

89 Phan Thị Hồng Duyên Triết lý giáo dục của J.J. Rousseau trong tác phẩm 

“Émile hay là về giáo dục” và ý nghĩa đối với sự 

nghiệp đổi mới giáo dục ở nước ta hiện nay. 

Giáo dục Ninh Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Ninh Bình, (34+35), Tr.46-49. 

 

2018 

90 Phan Thị Hồng Duyên 

Lê Thị Lan Anh 

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc 

vận dụng vào giáo dục đạo đức cho sinh viên trong 

giai đoạn hiện nay. 

Thông báo khoa học nội bộ, Trường Đại học Hoa 

Lư, Số 6, Tr.21-28. 

 

3/2018 

91 Phạm Thu Quỳnh 

Đào Thị Thu Phương Một số giải pháp nâng cao chất lượng văn bản hành 

chính tại Trường Đại học Hoa Lư. 

Thông báo khoa học nội bộ, Trường Đại học Hoa 

Lư, Số 6, Tr. 

 

3/2018 

92 Phan Thị Thu Nhài Nghĩa vụ của người quản lý công ty cổ phần theo Luật 

doanh nghiệp năm 2014. 

Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội, 

 Số 09, Tr. 3-11 
2018 

 Bài báo đăng Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước năm 2018 



 

 

30 

 

TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, 
Năm 

công bố 

93 Phan Thị Hồng Duyên Trường đại học với việc giáo dục lối sống văn hóa cho 

sinh viên hiện nay. 

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia, Văn hóa nhà 

trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục. 

Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội, Học viện Quản lý 

giáo dục. Tr.531-536. ISBN: 978-604-65-3766-3 

2018,  

 

94 Hoàng Diệu Thúy 

Hứa Thị Khuyên 

Tác phẩm Đường cách mệnh nhìn từ góc độ lý luận 

cách mạng. 

Kỷ yếu hội thảo về: Đường cách mệnh – Giá trị 

lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Sự 

thật, Hà Nội, Tr.119-128 

2018  

95 Dương Trọng Hạnh Năng lực tư duy lý luận của cán bộ lãnh đạo chủ 

chốt cấp tỉnh tại Ninh Bình, thực trạng và giải pháp. 

Quan điểm và giải pháp nâng cao chất lượng 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức đáp ứng 

yêu cầu hội nhập quốc tế. 

Nội san nghiên cứu chính sách và công vụ; 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội,  Tr.102-116. 

3/2018 

 

Bài đăng  Tạp chí khoa học trong nước  năm 2019 

96 Phan Thị Hồng Duyên  

Lê Thị Ngọc Thùy  

Vận dụng lý luận về đấu tranh giai cấp trong Tuyên 

ngôn của Đảng Cộng sản của C.Mác và Ph.Ăngghen 

trong thời kỳ đổi mới ở nước ta hiện nay. 

Tạp chí Khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. 

Số 3 (247), Tr.27-36. ISSN: 1859 - 1036. 

 

2019 

97 Phan Thị Hồng Duyên Giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên - một vấn đề 

cần quan tâm. 

Thông báo khoa học nội bộ, Trường Đại học Hoa 

Lư, Số 7, Tr.79-89. 

 

2019 

98 Đoàn Sỹ Tuấn 

Lê Thị Bích Hạnh 

Đặng Thịnh. 

Chủ nghĩa dân tộc Việt Nam - Một phát hiện lớn, 

độc đáo, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tạp chí Giáo dục và Xã hội. 

Số đặc biệt, tháng 1, Tr.6-10. ISSN: 1859-3917 

2019 

99 Đoàn Sỹ Tuấn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Bản trường ca Tạp chí Dạy và Học ngày nay 2019 
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TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, 
Năm 

công bố 

Trần Đức Tuấn 

Trương Mạnh Tiến 

cách mạng, định hướng, soi đường cho cách mạng 

Việt Nam. 

Tháng 7, Tr.25-27. ISSN: 1859-2694 

100 Đoàn Sỹ Tuấn 

Trương Mạnh Tiến 

Tư tưởng, tầm nhìn chiến lược và sáng tạo của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh về khoa học kỹ thuật. 

Tạp chí Dạy và Học ngày nay. 

Tháng 7, Tr.38-40. ISSN: 1859-2694 

2019 

101 Đoàn Sỹ Tuấn 

 

Tư tưởng chiến lược và sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh về cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam. 

Tạp chí Dạy và học ngày nay; Kì 1, Tr. 60-63 

Mã số ISSN: 1859-2694. 

10/2019 

102 Đoàn Sỹ Tuấn 

 

Cơ sở để Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo 

lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam. 

Tạp chí Giáo dục và xã hội; Số đặc biệt, Kì 1,  

Tr 99-102. Mã số ISSN: 1859-3917 

11/2019 

103 Đoàn Sỹ Tuấn 

 

Tư tưởng chiến lược và sáng tạo của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh về chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

Tạp chí Giáo dục và xã hội; Kì 1, tr. 50-55 

ISSN: 1859-3917 

10/2019 

104 Đoàn Sỹ Tuấn Chủ nghĩa dân tộc Việt Nam – Một phát hiện lớn, 

sáng tạo, độc đáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tạp chí Giáo dục và xã hội; Kì 1, Số 1, Tr. 6-

11.  ISSN: 1859-3917 

 

01/2019 

105 Vũ Công Thương 

Lê Thị Ngọc Thùy 

Tìm hiểu một số nét đặc sắc trong tiểu phẩm báo 

chí Hồ Chí Minh 

Tạp chí Lý luận chính trị và Truyền thông. 

Số tháng 6, Tr.14-18. ISSN: 1859-1485 

2019 

 

Bài báo đăng Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước năm 2019 

106 Phan Thị Hồng Duyên 

Lê Thị Lan Anh 

Vấn đề kiểm định chất lượng giáo dục đại học ở 

nước ta trước xu thế hội nhập khu vực và quốc tế 

hiện nay. 

Kỷ yếu Hội thảo Bảo đảm và Kiểm định chất 

lượng giáo dục đại học trên thế giới và ở Việt 

Nam. Nxb Đà Nẵng, tr.284-292. 

ISBN: 978-604-84-4503-4 

2019 

 

107 Đoàn Sỹ Tuấn Một số ý kiến về thực trạng và giải pháp góp phần 

nâng hiệu quả thực hiện phương thức đào tạo theo 

học chế tín chỉ ở Trường Đại học Hoa Lư. 

Kỉ yếu Hội thảo khoa học: “Nâng cao hiệu quả 

đào tạo theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học 

Hoa Lư”, Tr.96-110. 

2019 
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TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, 
Năm 

công bố 

Bài báo đăng Tạp chí khoa học trong nước năm 2020 

108 Lê Thị Lan Anh 

Nguyễn Thị Hào 

Dương Trọng Hạnh 

Một số giải pháp chủ yếu trong công tác giáo dục ý 

thức trách nhiệm xã hội cho sinh viên trường Đại 

học Hoa Lư. 

Tạp chí Thiết bị Giáo dục Số 212, kỳ 1 tháng 

3/2020. Trang 108 - 110 
3/2020 

109 Đỗ Thị Yên 

Phạm Thanh Xuân 

Biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học nội dung “ 

nguồn gốc của GTTD” trong phần “ lý luận của 

C.Mác về DTTD”. 

Dạy và học ngày nay 

Kỳ 2; Tháng 5/2020/ ISSN 1859 2694 
5/2020 

110 Bùi Thị Thu Hiền 
Phan Thị  Thu Nhài 

Nâng cao ý thức thẩm mỹ cho sinh viên ngành giáo 

dục mầm non tại trường Đại học Hoa Lư. Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 218, kỳ 1, tr.85-

87, ISSN:1859-8010. 

5/2020 

111 Đào Thị Thu Phương Tư tưởng về nhà nước pháp quyền - một nội dung 

cơ bản, đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhà 

nước. 

Dạy và học ngày nay 

Kỳ 2; Tháng 5/2020/ ISSN 1859 2694 
5/2020 

112 Phan Thị Hồng Duyên 

Nguyễn Thị Minh Ngọc 

Vũ Thị Quyên 

Vai trò của nghiên cứu khoa học trong việc nâng 

cao chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Hoa Lư. 

Thông báo khoa học nội bộ, Trường Đại học 

Hoa Lư, số 8, Tr.102-109. 

10/2020 

Bài báo đăng Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước năm 2020 

113 Phan Thị Hồng Duyên 

Vũ Công Thương 

Vận dụng lý luận về gia đình trong tác phẩm 

“Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của 

nhà nước” trong xây dựng gia đình ở Việt Nam hiện 

nay. 

Kỷ yếu hội thảo Di sản lý luận của Phriđơrich 

Ăngghen giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại, Nxb 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 

ISBN: 978-604-73-8004-6, tr.472 - 485. 

2020 

114 Phan Thị Hồng Duyên Nâng cao hiệu quả phát triển du lịch Ninh Bình 

trước tác động của dịch Covid-19. 

Kỷ yếu hội thảo khoa học “Chính sách phát 

triển du lịch bền vững từ thực tiễn đồng bằng 

sông Hồng và Duyên hải Đông bắc”, 12/2020, 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội, tr.293-301. 

2020 



 

 

33 

 

TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, 
Năm 

công bố 

115 Phan Thị Hồng Duyên 

Lê Thị Ngọc Thùy 

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về độc lập, tự 

chủ và hội nhập quốc tế trong thời kỳ đổi mới. 

Kỷ yếu hội thảo khoa học Vấn đề độc lập, tự 

chủ và hội nhập quốc tế của Việt Nam trong 

giai đoạn hiện nay – Lý luận và thực tiễn, kỷ 

yếu hội thảo Học viện Ngân hàng Hà Nội, Nxb 

Lao động Hà Nội, 2020, Tr.105-114 

 ISBN: 978-604-65-4961-1 

2020 

116  An sinh xã hội và vai trò của Phật giáo trước yêu 

cầu hội nhập quốc tế. 

Kỷ yếu hội thảo khoa học “Phật giáo với hoạt 

động bảo đảm an sinh xã hội – một số vấn đề lý 

luận và thực tiễn”, TS. Dương Quang Điện 

(Hòa thượng Thích Thanh Điện), TS. Nguyễn 

Văn Tuân (Đồng chủ biên), Nxb Tôn giáo, Hà 

Nội, tr.653-667. ISBN: 978-604-61-7310-6. 

2020 

117 Phan Thị Hồng Duyên Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về độc lập, 

tự chủ và hội nhập quốc tế trong thời kỳ đổi mới. 

Kỷ yếu hội thảo khoa học, Học viện ngân hàng 

Hà Nội “Vấn đề độc lập, tự chủ và hội nhập quốc 

tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay lý luận 

và thực tiễn, Nxb Lao động – Xã hội, ISBN: 978-

604-65-4961-1, tr.105-113. 

2020 

118 Phan Thị Hồng Duyên Chủ nghĩa Mác - Lênin và sự vận dụng, phát triển 

sáng tạo của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt 

Nam vào hoàn cảnh cụ thể của đất nước. 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “100 năm Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đến với chủ nghĩa Mác-Lênin” (1920-

2020), của Trường Đại học Hoa Lư, Nxb Đại học 

Huế, ISBN: 978-604-974-686-4, tr.40-50. 

10/2020 

119 Đoàn Sỹ Tuấn Những tư tưởng cốt lõi tạo nên sức sống trường tồn 

và giá trị thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin. 
Kỷ yếu hội thảo khoa học “100 năm Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin” 

10/2020 

 



 

 

34 

 

TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, 
Năm 

công bố 

(1920-2020). 

Nxb Đại học Huế, Tr.26-39.  

ISBN:978-604-974-686-4 

120 Đoàn Sỹ Tuấn 

Đào Thị Thu Phương 

Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề 

dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I.Lênin với Chủ 

tịch Hồ Chí Minh và cách mạng Việt Nam. 

Kỷ yếu hội thảo khoa học “100 năm Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin” 

(1920-2020). 

Nxb Đại học Huế, Tr.149-159. 

ISBN:978-604-974-686-4 

10/2020 

 

121 Đoàn Sỹ Tuấn 

Lê Thị Ngọc  Thùy 

Hồ Chí Minh với luận cương của V.I.Lênin, Chủ 

nghĩa Mác – Lênin qua lăng kính của các nhà văn, 

nhà thơ. 

Kỷ yếu hội thảo khoa học “100 năm Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin” 

(1920-2020). 

Nxb Đại học Huế, Tr.170-179. 

ISBN:978-604-974-686-4 

10/2020 

 

122 Đoàn Sỹ Tuấn 

Trương Mạnh Tiến 

Trần Đức Tuấn 

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Bản trường ca 

cách mạng, định hướng, soi đường cho sự  cách 

mạng Việt Nam. 

Kỷ yếu hội thảo khoa học “100 năm Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin” 

(1920-2020). 

Nxb Đại học Huế, Tr.486-494. 

ISBN:978-604-974-686-4 

10/2020 

 

123  Đoàn Sỹ Tuấn 

Trần Đức Tuấn 

Trương Mạnh Tiến 

Tư tưởng, tầm nhìn chiến lược và sáng tạo của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh về khoa học kỹ thuật. 
Kỷ yếu hội thảo khoa học “100 năm Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin” 

(1920-2020). Nxb Đại học Huế, Tr.495-503. 

ISBN:978-604-974-686-4 

10/2020 

 

124 Đoàn Sỹ Tuấn 

Nguyễn Thị Thu Thủy 

Dạy học môn kinh tế chính trị Mác – Lênin bằng 

phương pháp đàm thoại tìm tòi ở các trường đại học. 
Kỷ yếu hội thảo khoa học “100 năm Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin” 

(1920-2020). Nxb Đại học Huế, Tr.591-604 

ISBN:978-604-974-686-4 

10/2020 

 

125 Đoàn Sỹ Tuấn 

Lê Thị Lan Anh 

Nghiên cứu, tìm hiểu và đề xuất giải pháp góp phần 

nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình, giáo trình 
Kỷ yếu hội thảo khoa học “100 năm Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin” 

10/2020 
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TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, 
Năm 

công bố 

Lương Duy Quyền môn Tư tưởng Hồ Chí Minh. (1920-2020). Nxb Đại học Huế, Tr.605-615 

ISBN:978-604-974-686-4 

126 Hoàng Diệu Thúy Văn hóa ngoại giao Hồ Chí Minh – giá trị lý luận và 

thực tiễn. 
Kỷ yếu hội thảo khoa học “100 năm Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin” 

(1920-2020). Nxb Đại học Huế, Tr.441-448. 

ISBN:978-604-974-686-4 

10/2020 

 

127 Lê Thị Lan Anh Vai trò của Chủ nghĩa Mác – Lênin với Việt Nam – 

qua nhận định, đánh giá của Hồ Chí Minh. 
Kỷ yếu hội thảo khoa học “100 năm Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin” 

(1920-2020). Nxb Đại học Huế, Tr.51-62. 

ISBN:978-604-974-686-4 

10/2020 

 

128 Bùi Thị Thu Hiền Vai trò của triết học Mác – Lênin trong bối cảnh 

toàn cầu hóa hiện nay. 
Kỷ yếu hội thảo khoa học “100 năm Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin” 

(1920-2020). Nxb Đại học Huế, Tr.63-69. 

ISBN:978-604-974-686-4 

10/2020 

 

129 Phạm Thanh Xuân 

Trương Mạnh Tiến 

Chủ nghĩa Mác  - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – 

“cội nguồn lý luận”, “ánh sáng soi đường cho mọi 

thắng lợi của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng 

Cộng sản Việt Nam”. 

Kỷ yếu hội thảo khoa học “100 năm Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin” 

(1920-2020).Nxb Đại học Huế,  Tr.170-179. 

ISBN:978-604-974-686-4 

10/2020 

 

130 Nguyễn Thị Thu Dung Độc lập, tự chủ, đổi mới, sáng tạo của Hồ Chí Minh 

trong vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

và ý nghĩa đối với công cuộc xây dựng đất nước 

thời kỳ đổi mới. 

Kỷ yếu hội thảo khoa học “100 năm Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin” 

(1920-2020). Nxb Đại học Huế, Tr.336-343. 

ISBN:978-604-974-686-4 

10/2020 

 

131 Nguyễn Thái Sơn 

Phạm Thành Trung 

Giá trị khoa học bền vững của Chủ nghĩa Mác – 

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vấn đề bảo vệ nền 

tảng tư tưởng của Đảng trong giảng dạy lý luận 

chính trị hiện nay. 

Kỷ yếu hội thảo khoa học “100 năm Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin” 

(1920-2020). Nxb Đại học Huế, Tr.462-469. 

ISBN:978-604-974-686-4 

10/2020 

 

132 Nguyễn Thanh Hòa 

Dương Trọng Hạnh 

Những cống hiến nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

với chủ nghĩa dân tộc Việt Nam. 
Kỷ yếu hội thảo khoa học “100 năm Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin” 

10/2020 
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TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, 
Năm 

công bố 

(1920-2020). Nxb Đại học Huế, Tr.504-513. 

ISBN:978-604-974-686-4 

134 Nguyễn Thúy Mai 

Vũ Thị Hương Giang 

Vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin trong phát triển nền 

kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam 

 

Kỷ yếu hội thảo khoa học “100 năm Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin” 

(1920-2020). Nxb Đại học Huế, Tr.526-53. 

ISBN:978-604-974-686-4 

10/2020 

 

135 Bùi Duy Bình 

Bế Thị Hương 

Hướng dẫn tự học, tự nghiên cứu giáo trình môn 

Kinh tế chính trị Mác – Lênin ở các trường đại học 

hiện nay. 

Kỷ yếu hội thảo khoa học “100 năm Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin” 

(1920-2020). Nxb Đại học Huế, Tr.660-669. 

 

ISBN:978-604-974-686-4 

10/2020 

 

136 Vũ Tuệ Minh 

Phạm Thị Thanh Xuân 

Một số ý kiến về việc góp phần bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng Cộng sản Việt nam trong sinh viên ở 

các trường đại học ở nước ta hiện nay. 

Kỷ yếu hội thảo khoa học “100 năm Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin” 

(1920-2020). Nxb Đại học Huế, Tr.478-485. 

ISBN:978-604-974-686-4 

10/2020 

 

137 Đỗ Thị Yên 

Nguyễn Thị Hào 

Quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin về mối quan 

hệ giữa kinh tế và chính trị và sự vận dụng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đất nước. 

Kỷ yếu hội thảo khoa học “100 năm Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đến với Chủ nghĩa Mác – Lênin” 

(1920-2020). Nxb Đại học Huế, Tr.514-525. 

ISBN:978-604-974-686-4 

10/2020 

 

Bài báo đăng Tạp chí khoa học trong nước năm 2021 

138 Lê Thị Ngọc Thùy 

Vũ Tuệ Minh 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế. Dạy và học ngày nay, kỳ 2 

ISSN: 1859 – 2694, tr.12-15. 
03/2021 

139 Nguyễn Thị Hào Nâng cao chất lượng dạy học môn Triết học Mác- 

Lê nin ở Trường Đại học Hoa Lư. 

Tạp chí Thiết bị giáo dục; Số đặc biệt/ tháng 3, 

tr 89 – 91, ISSN 1859-0810, năm 2021 
3/2021 

140 Phạm Thu Quỳnh 

Đào Thị Thu Phương 

Nguyễn Thị Loan 

Nâng cao chất lượng dạy học môn Pháp luật đại 

cương, Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý 

ngành giáo dục và đào tạo tại Trường Đại học Hoa 

Tạp chí Thiết bị giáo dục, số 252, kỳ 1, tháng 

11/2021, Tr.83-85; ISSN: 1859-0810. 
11/2021 
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TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, 
Năm 

công bố 

Lư. 

141 Nguyễn Thị Thu Thủy 

Lê Thị Ngọc Thùy 

Một số định hướng thúc đầy xuất khẩu hàng hóa của 

Việt Nam vào thị trường Hàn Quốc trong khuôn khổ 

Hiệp định Thương mại vào Việt Nam - Hàn Quốc 

đến năm 2025. 

Tạp chí Dạy và Học, số kỳ 2, tr.96-97; 

ISSN: 1859-2694. 

 

11/2021 

142 Nguyễn Thị Hào Biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả việc học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát 

triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của chí bộ Bộ 

môn Lý luận chính trị. 

Tạp chí Dạy và Học, số kỳ 1, tr.13-14,  

ISSN: 1859-2694 
11/2021 

143 Phan Thị Hồng 

Duyên 

Nguyễn Thị Minh 

Ngọc 

Tìm hiểu quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen về 

vai trò của khoa học và công nghệ. 
Thông báo khoa học nội bộ, Trường Đại học 

Hoa Lư, số 9, Tr.19-24 
10/2021 

144 Hoàng Diệu Thúy Xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi 

ích chung theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 
Tập san Nghiên cứu lý luận và thực tiễn, số 45, 

Tr.30-34. 

2021 

145 Hoàng Diệu Thúy Con đường cứu nước của Hồ Chí Minh với sự 

nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay. 

Nxb Quân đội nhân dân, Tr.243-251 2021 

146 Phan Thị Thu Nhài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục 

pháp luật cho sinh viên trường Đại học Hoa Lư. 

Tạp chí Thiết bị giáo dục, Số đặc biệt, 

Tr.80-82. ISSN 1859-0810 
10/2021  

147 Nguyễn Thị Thu Dung Vận dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học môn 

Tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường Đại học Hoa Lư. 

 

Tạp chí Dạy và học ngày nay, số ra kỳ 2, Tr. 8 

3– 84. ISSN: 1859-2694 11/2021 

148 Nguyễn Thị Thu Dung Xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng”, “vừa chuyên” 

theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời kỳ hiện nay. 

Tạp chí Dạy và học ngày nay, số ra kỳ 1, Tr.8-

9. ISSN: 1859-2694 
11/2021 
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TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, 
Năm 

công bố 

149 Vũ Tuệ Minh 

Nguyễn Thị Thu Dung 

Ý chí tự lực, tự cường của Hồ Chí Minh trong đấu 

tranh cách mạng và sự vận dụng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước thời kỳ 

đổi mới. 

Tạp chí Dạy và học ngày nay, 

Tr. 26 -27, ISSN: 1859-2694 11/2021 

Bài báo đăng Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước năm 2021 

 

150 

Phan Thị Hồng Duyên 

Trần Thị Thủy 

Liên kết đào tạo - Đảm bảo hài hòa lợi ích giữa 

trường đại học với doanh nghiệp nhằm xây dựng 

triển khai mô hình “công dân học tập” trong điều 

kiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Kỷ yếu hội thảo “Đảm bảo hài hòa các lợi ích 

vì sự phát triển bền vững ở Việt Nam”, Học 

viện Ngân hàng, Hà Nội, Nxb Thanh niên, Hà 

Nội, ISBN: 978-604-334-628-2, tr.297-306. 

2021 

151 Phan Thị Hồng Duyên Mặt trận tổ quốc Việt Nam - quá trình xây dựng và 

phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực 

hiện các nhiệm vụ cách mạng. 

Kỷ yếu Hội thảo “Mặt trận dân tộc thống nhất 

trong tiến trình lịch sử dân tộc”, Trường Đại 

học Thủ Dầu Một, tr.205-216. 

2021 

152 Phan Thị Hồng Duyên 

Phạm Văn Cường 

Chuyển đổi số trong dạy và học đại học ở Việt Nam 

hiện nay - một số vấn đề cần quan tâm. 

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Chuyển đổi số trong 

giáo dục đại học”, Hiệp hội các trường Đại học, 

Cao đẳng Việt Nam, Nxb Đà Nẵng, ISBN: 978-

604-84-5963-5, tr.222-230. 

 

2021 

153 Phan Thị Hồng Duyên Quán triệt quan điểm Đại hội XIII của Đảng về xây 

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vào 

giảng dạy nội dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà 

nước pháp quyền. 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Quán triệt 

Văn kiện Đại hội XIII vào giảng dạy các môn 

Lý luận chính trị tại các cơ sở giáo dục đại 

học”, Hội đồng Lý luận Trung ương, Trường 

2021 
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TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, 
Năm 

công bố 

Đại học Kinh tế quốc dân, Nxb Dân trí, ISBN: 

978-604-344-272-4, 2021 tr.351-358. 

154 Phan Thị Hồng Duyên Quán triệt quan điểm Đại hội XIII của Đảng Cộng 

sản Việt Nam vào giảng dạy Triết học Mác – Lênin 

trong các trường đại học. 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia “Vận dụng 

những điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào việc 

giảng dạy Lý luận chính trị ở trường đại học và 

cao đẳng hiện nay”, Nxb Đại học Cần Thơ, 

ISBN: 978-604-965-619-4, tr.478-486. 

2021 

155 Phan Thị Hồng Duyên Vận dụng lý luận của C.Mác và Ph.Ăngghen 

về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 

trong tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng 

sản” đối với việc xây dựng giai cấp công 

nhân thời kỳ đổi mới ở nước ta hiện nay. 

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “100 năm 

thành lập công hội đầu tiên ở Sài Gòn 

(1920-2020), Nxb Đại học Huế, 2021, 

tr.342-349, 

ISBN: 978-604-337-024-9 

10/2021 

156 Đoàn Sỹ Tuấn Đặc sắc con đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh 110 năm nhìn lại 1911-2021. 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học) “Sự kiện Nguyễn 

Tất Thành - Hồ Chí Minh đi tìm đường cứu 

nước - ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại (Nhà 

xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 2021, 

 Tr. 959-970. 

2021 

Bài báo đăng Tạp chí khoa học trong nước năm 2022 

157 Hoàng Diệu Thúy Tìm hiểu một số nét đặc sắc trong tư tưởng ngoại 

giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Dạy và Học ngày nay, số kỳ 2, 2/2022, 

 Tr.16-18, ISSN: 1859-2694 

02/2022 

158 Hoàng Diệu Thúy Một số giải pháp phát huy các giá trị văn hóa du lịch Tạp chí Giáo dục và xã hội, số 136/197, 2022 
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TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, 
Năm 

công bố 

tỉnh Ninh Bình trong bối cảnh hội nhập quốc tế.  Tr.79-82; ISSN 1859-3917. 

159 Đoàn Sỹ Tuấn Vận dụng kỹ thuật công não trong dạy học Kinh tế 

chính trị Mác- Lênin ở các trường đại học ở nước ta. 

Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số đặc biệt, tháng 9-

2022, Tr. 206-209. 

 Mã số ISSN: 1859-0810 

 

9/2022 

160 Bùi Thị Thu Hiền 

Phan Thị Thu Nhài 

Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin 

trong dạy học môn Triết học Mác – Lênin ở Trường 

Đại học Hoa Lư. 

Tạp chí “Dạy và học ngày nay”, Tr. 

ISSN 1859-2694 

2/2022; 

tr.16-18 

161 Vũ Tuệ Minh 

Vũ Thị Hương Giang 

Dân chủ tư sản và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Dạy và Học ngày nay, số đặc biệt, 5/2022, 

Tr.79-80, ISSN: 2851-5769 

5/2022 

162 Lê Ngọc Thùy 

Nguyễn Thị Thu Thủy 

Một số biện pháp phát triển năng lực tự học, tự nghiên 

cứu cho sinh viên trong giảng dạy học phần “Tư tưởng 

Hồ Chí Minh” ở Trường Đại học Hoa Lư. 

Dạy và Học ngày nay, số đặc biệt, 5/2022, 

Tr.41-43, ISSN: 2851-5769 

5/2022 

163 Nguyễn Thị Thu Dung Tư tưởng Hồ Chí Minh về đội ngũ cán bộ làm công 

tác thanh niên và sự vận dụng của Đảng Cộng sản 

Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. 

Tạp chí Dạy và học ngày nay, Tr. 

ISSN 1859-2694 
9/2022 

Bài báo đăng Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước năm 2022 

164 Phan Thị Hồng Duyên 

Bùi Thị Thu Hiền 

Trường đại học với việc giáo dục đạo đức sinh thái 

cho sinh viên. 

Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Nâng cao hiệu quả 

giáo dục đạo đức sinh thái cho sinh viên Việt 

Nam khối ngành Kinh tế và Quản trị kinh 

doanh trong bối cảnh hiện nay", Nxb Dân trí, 

ISBN: 978-604-378-079-6, Tr.187-195. 

2022 

165 Phan Thị Hồng Duyên 

Nguyễn Thị Thu Thủy 

Nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế tư nhân ở nước 

ta hiện nay. 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Phát triển kinh tế 

tư nhân ở Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII 

của Đảng Cộng sản Việt Nam", Học viện Ngân 

hàng Hà Nội, Nxb Thanh niên, ISBN: 978-604-

334-628-2, Tr.321-328. 

2022 
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TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, 
Năm 

công bố 

166 Phan Thị Hồng Duyên 

Phạm Văn Cường 

Yếu tố quyết định sự phát triển đội ngũ giảng viên 

đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học trong bối 

cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Kỷ yếu hội thảo khoa học “Đổi mới giáo dục 

trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 

4.0”, Nxb Đà Nẵng, tháng 6/2022, ISBN: 978-

604-84-6691-6, Tr.62-69. 

6/2022 

167 Phan Thị Hồng Duyên 

Bùi Thị Thu Hiền 

Lịch sử hình thành và những giá trị văn hóa của 

Phật giáo Khmer Nam bộ. 

Kỷ yếu hội thảo khoa học “Cộng đồng các tôn 

giáo Nam bộ trong tiến trình lịch sử Việt 

Nam”, Nxb Tài chính, ISBN: 978-604-79-

3312-9, tr.5-13. 

2022 

168 Phan Thị Hồng Duyên 

Trương Ngọc Dương 

Tự chủ đại học - yếu tố cơ bản để nâng cao chất 

lượng của các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam 

hiện nay. 

Hội thảo khoa học của Hiệp hội các trường đại 

học, cao đẳng Việt Nam về “Phát triển và nâng 

cao chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh 

mới”, Nxb Đại học Huế, ISBN 978-604-337-

734-7 , tr.57-65. 

2022 

169 Phan Thị Hồng Duyên 

Phan Thị Thu Nhài 

Kiểm soát quyền lực - từ quan điểm của chủ nghĩa 

Mác - Lênin đến quan điểm của Đảng Cộng sản 

Việt Nam. 

Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nghiên cứu và 

giảng dạy chính trị học trong bối cảnh hiện 

nay”, Nxb Đại học Vinh, 11/2022, ISBN: 978-

604-923-675-4,  tr.110-120. 

11/2022 

170 Phan Thị Hồng Duyên 

Lê Thị Ngọc Thùy 

Nâng cao hiệu quả giảng dạy, học tập các môn Lý 

luận chính trị ở các trường đại học Việt Nam trong 

bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. 

Kỷ yếu hội thảo khoa học "Chuyển đổi số - Từ 

lý luận đến thực tiễn ở Đồng bằng sông Cửu 

Long” của Trường Đại học Cần Thơ, Nxb Đại 

học Cần Thơ, ISBN:978-604-965-619-4, 

12/2022, tr.170-178. 

12/2022 

Bài báo đăng Kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước năm 2023 

171 Phan Thị Hồng Duyên 

Nguyễn Thị Minh Ngọc 

Đào tạo giáo viên tiểu học đáp ứng chuẩn nghề 

nghiệp và yêu cầu đổi mới giáo dục - vấn đề cần 

Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng 

đào tạo giáo viên tiểu học trong Trường Đại học 

4/2023 
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TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo Tên tạp chí, tập, số, trang, 
Năm 

công bố 

quan tâm hiện nay. Hoa Lư”, tháng 4 năm 2023, Tr.109-117. 

172 Phan Thị Hồng Duyên 

Nguyễn Thị Thu Thủy 

Xây dựng đội ngũ giảng viên - yếu tố quan trọng 

của tự chủ đại học ở Việt Nam hiện nay. 

Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nguồn lực đầu tư 

cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ”, 

Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt 

Nam phối hợp với Trường Đại học Cần thơ, Tr. 

 

5/2023 

3. Đề tài khoa học, đề cương bài giảng 

TT Chủ nhiệm/Thành viên đề tài Tên đề tài 
Cấp (Nhà nước, Bộ, 

Tỉnh, Cơ sở…) 

Năm bắt đầu/ 

năm kết thúc 

Kết quả 

nghiệm thu 

3.1. Đề tài cấp Tỉnh 

173 PGS.TS Lê Xuân Giang (CN) 

CN. Lưu Danh Tuyên 

CN. Phạm Ngọc Hưng 

CN. Vũ Văn Tu 

TS. Phan Thị Hồng Duyên (TK) 

ThS. Nguyễn Thị Nguyệt 

CN. Trần Thị Tố Vân 

ThS. Phạm Văn Cường 

ThS. Nguyễn Thị Minh Ngọc 

ThS. Nguyễn Thị Thảo 

Giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên các 

trường đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh 

Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay. 

Cấp tỉnh 2016 - 2017 Đạt mức B 

174 TS. Nguyễn Mạnh Quỳnh (CN) 

TS. Hoàng Diệu Thúy (TK) 

ThS. Đỗ Thị Hồng Thu  

ThS. Trần Thị Thu  

ThS. Lê Thị Hiệu  

Thực trạng và giải pháp phát huy giá trị 

văn hóa du lịch tỉnh Ninh Bình trong bối 

cảnh hội nhập quốc. 

Cấp tỉnh 2021 - 2022 Xuất sắc 
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TT Chủ nhiệm/Thành viên đề tài Tên đề tài 
Cấp (Nhà nước, Bộ, 

Tỉnh, Cơ sở…) 

Năm bắt đầu/ 

năm kết thúc 

Kết quả 

nghiệm thu 

CN. Trần Thị Nam 

TS. Bùi Văn Mạnh 

ThS. Đặng Mạnh Trường  

ThS. Trương Đức Huy  

ThS.Đinh Văn Phương 

3.2. Đề tài cấp cơ sở (cấp trường) 

175 Th. Đoàn Sỹ Tuấn (Chủ nhiệm) Biện pháp phát huy tính tích cực học tập môn 

Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác 

Lênin ở Trường Đại học Hoa Lư. 

Cấp cơ sở 2011-2013  

176 Hoàng Diệu Thúy 

Lê Thị Lan Anh 

Đề cương bài giảng Lịch sử tư tưởng Việt 

Nam (tài liệu lưu hành nội bộ) 

Cấp cơ sở 2012-2013 Đồng ý 

nghiệm thu 

177 TS. Phan Thị Hồng Duyên (CN) 

ThS. Dương Trọng Hạnh 

ThS. Vũ Thị Hương Giang 

Thực trạng và giải pháp giáo dục lý luận 

chính trị cho sinh viên trường Đại học Hoa 

Lư hiện nay. 

Cấp cơ sở 2013-2015 Xuất sắc 

178 ThS. Đoàn Sỹ Tuấn (CN) 

ThS. Lê Thị Ngọc Thùy 

ThS. Nguyễn Thu Hiền 

Biện pháp nâng cao tính tích cực học tập 

của sinh viên trong dạy học môn Tư tưởng 

Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Hoa Lư. 

Cấp cơ sở 2015-2016 Xuất sắc 

179 ThS.Lê Thị Lan Anh (CN) 

ThS. Nguyễn Thị Hào 

ThS. Đỗ Thị Yên 

Logic toán và vai trò của nó đối với việc khắc 

phục một số hạn chế của logic truyền thống. 

Cấp cơ sở 2015-2016 Xuất sắc 

180 TS.Phan Thị Hồng Duyên  (CN) 

ThS. Phạm Văn Cường 

ThS. Trương Ngọc Dương 

Đạo đức môi trường với việc bảo vệ môi 

trường tự nhiên ở nông thôn tỉnh Ninh 

Bình trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện 

Cấp cơ sở 2015-2016 Xuất sắc 
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TT Chủ nhiệm/Thành viên đề tài Tên đề tài 
Cấp (Nhà nước, Bộ, 

Tỉnh, Cơ sở…) 

Năm bắt đầu/ 

năm kết thúc 

Kết quả 

nghiệm thu 

đại hóa. 

181 TS. Phan Thị Hồng Duyên (CN) 

ThS. Lê Thị Lan Anh 

ThS. Phạm Thanh Xuân 

Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh vào giáo dục đạo đức cho sinh 

viên Trường Đại học Hoa Lư trong  giai 

đoạn hiện nay. 

Cấp cơ sở 2016-2017 Xuất sắc 

182 ThS. Bùi Duy Bình (CN) 

ThS. Bùi Thị Thu Hiền 

ThS. Dương Trọng Hạnh 

Hướng dẫn sinh viên sử dụng giáo trình môn 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

Lênin ở Trường Đại học Hoa Lư. 

Cấp cơ sở 2015-2017 Khá 

183 ThS. Đoàn Sỹ Tuấn  (CN) 

ThS. Vũ Thị Phượng 

ThS. Đào Thị Thu Phương 

Nâng cao năng lực tự học của sinh viên 

trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh 

ở Trường Đại học Hoa Lư hiện nay. 

Cấp cơ sở 2016-2017 Xuất sắc 

184 ThS. Nguyễn Thị Hào (CN) 

ThS. Lê Thị Lan Anh 

ThS. Đỗ Thị Yên 

Bồi dưỡng thế giới quan duy vật biện 

chứng cho sinh viên trong dạy học môn 

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 

Mác - Lênin ở Trường Đại học Hoa Lư. 

Cấp cơ sở 2016-2017 Xuất sắc 

185 ThS. Lê Thị Ngọc Thùy (CN) 

ThS. Đoàn Sỹ Tuấn 

ThS. Nguyễn Thị Thu Dung 

Nghiên cứu sự vận dụng và phát triển sáng 

tạo chủ nghĩa Mác - Lênin của Hồ Chí 

Minh trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí 

Minh ở Trường Đại học Hoa Lư. 

Cấp cơ sở 2016-2017 Xuất sắc 

186 TS. Phan Thị Hồng Duyên (CN) 

ThS. Đoàn Sỹ Tuấn 

ThS. Bùi Duy Bình 

Vấn đề con người trong các tác phẩm kinh 

điển của C.Mác và Ph.Ăngghen với việc 

xây dựng con người ở nước ta trong sự 

Cấp cơ sở 2017-2018 Xuất sắc 
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TT Chủ nhiệm/Thành viên đề tài Tên đề tài 
Cấp (Nhà nước, Bộ, 

Tỉnh, Cơ sở…) 

Năm bắt đầu/ 

năm kết thúc 

Kết quả 

nghiệm thu 

ThS. Lê Thị Lan Anh 

ThS. Nguyễn Công Thắng 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước. 

187 ThS. Nguyễn Thị Hào (CN) 

ThS. Lê Thị Lan Anh 

ThS. Dương Trọng Hạnh 

ThS. Đào Thị Thu Phương 

ThS. Vũ Thị Loan 

Sử dụng ca dao, tục ngữ, truyện ngụ ngôn 

trong dạy học môn Những nguyên lý cơ 

bản của chủ nghĩa Mác – Lênin ở Trường 

Đại học Hoa Lư. 

Cấp cơ sở 2017-2018 Xuất sắc 

188 ThS. Vũ Thị Hương Giang (CN) 

CN. Nguyễn Thị Thu Thủy 

ThS. Nguyễn Thuý Mai 

 

Biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục 

thẩm mỹ cho sinh viên Trường Đại học 

Hoa Lư. 

Cấp cơ sở 2016-2018 Xuất sắc 

189 ThS. Vũ Tuệ Minh (CN) 

ThS. Nguyễn Thị Thu Dung 

ThS. Bùi Thị Thu Hiền 

Một số biện pháp nâng cao tính thực tiễn 

trong dạy học môn Đường lối cách mạng 

Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trường Đại 

học Hoa Lư. 

Cấp cơ sở 2018-2019 Xuất sắc 

190 ThS. Phạm Thanh Xuân (CN) 

ThS. Nguyễn Thị Thu Dung 

ThS. Nguyễn Thúy Mai 

ThS. Đỗ Thị Yên 

ThS. Phan Thị Thu Nhài 

Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm 

trong dạy học môn Đường lối cách mạng 

của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trường 

Đại học Hoa Lư. 

Cấp cơ sở 2017-2019 Khá 

191 Hoàng Diệu Thúy (Thành viên) Phát huy vai trò cố vấn học tập trong học 

tập các môn Lý luận chính trị cho sinh viên 

tại Học viện kỹ thuật quân sự hiện nay. 

Cấp Học viện (CS) 

 

2020  

192 ThS. Nguyễn Thị Hào (CN) 

ThS. Lê Thị Lan Anh 

ThS. Dương Trọng Hạnh 

Tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác giáo 

dục ý thức trách nhiệm xã hội cho sinh 

Cấp cơ sở 2019-2020 Xuất sắc 
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TT Chủ nhiệm/Thành viên đề tài Tên đề tài 
Cấp (Nhà nước, Bộ, 

Tỉnh, Cơ sở…) 

Năm bắt đầu/ 

năm kết thúc 

Kết quả 

nghiệm thu 

viên Trường Đại học Hoa Lư. 

193 ThS. Đỗ Thị Yên (CN) 

ThS. Nguyễn Thúy Mai 

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy 

Biện pháp nâng cao tính tích cực học tập 

của sinh viên trong dạy học môn Kinh tế 

chính trị Mác - Lênin ở Trường Đại học 

Hoa Lư. 

Cấp cơ sở 2022 Đạt 

194 ThS. Nguyễn Thúy Mai (CN) 

ThS. Vũ Thị Hương Giang 

ThS. Đỗ Thị Yên 

Vận dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy 

học môn kinh tế chính trị Mác – Lênin theo 

chương trình mới Trường Đại học Hoa Lư. 

Cấp cơ sở 2023  

195 ThS. Đào Thị Thu Phương (CN) 

ThS. Phạm Thu Quỳnh 

ThS. Vũ Thị Loan 

Biện pháp nâng cao tính thực tiễn trong dạy 

học môn pháp luật đại cương, quản lý hành 

chính nhà nước và quản lý ngành Giáo dục – 

Đào tạo Trường Đại học Hoa Lư. 

Cấp cơ sở 2023  

5. Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ 

TT Tác giả/Nhóm tác giả Sản phẩm đăng ký bảo hộ Năm đăng ký 
Năm được 

 công nhận 

196 PGS, TS. Lê Xuân Giang 

TS. Phan Thị Hồng Duyên 

Giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên các trường 

đại học và cao đẳng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 

trong giai đoạn hiện nay. 

2017 2017 (Sở Khoa học 

và Công nghệ Ninh 

Bình) 

6. Sách, Giáo trình 

TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên sách, Giáo trình Dùng cho bậc đào tạo Nxb, năm xuất bản 

197 Đoàn Sỹ Tuân (CB) 

Phạm Thành Trung 

Tài liệu nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh: Dùng 

cho sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng chính quy.  

Cao đẳng, đại học Đại học Quốc gia  

Hà Nội, 2016 
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TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên sách, Giáo trình Dùng cho bậc đào tạo Nxb, năm xuất bản 

Bùi Duy Bình 

Lê Thị Ngọc Thùy 

Lê Thị Lan Anh 

Đào Thị Thu Phương 

Dương Trọng Hạnh 

Lương Duy Quyền 

Đinh Văn Viễn 

198 Đoàn Sĩ Tuấn  

Lê Thị Hồng Khuyên 

Luyện Thị Minh Thư 

Mai Thị Thu Trang 

Hoàng Thị Thúy 

Nguyễn Thị Lài 

Đào Văn Thanh 

Nguyễn Thị Thu Dung 

 Đàm Thu Vân 

 Nguyễn Thị Hào 

 Lê Hồng Phượng 

Bùi Thị Kim Phụng 

Phạm Thanh 

Hướng dẫn tự học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.  Cao đẳng, đại học Đại học Quốc gia, 

2016 

199 Đoàn Sỹ Tuấn (Đồng Chủ Nghiên cứu và giảng dạy Lý luận chính trị trong xu 

thế toàn cầu hóa. 

 Nxb Đại học Quốc 

gia, Hà Nội, 2016  
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TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên sách, Giáo trình Dùng cho bậc đào tạo Nxb, năm xuất bản 

biên) 

200 Lê Xuân Giang 

 Phan Thị Hồng Duyên  

(Đồng chủ biên) 

Phạm Văn Cường 

Nguyễn Thị Minh Ngọc 

Nguyễn Thị Nguyệt 

 Nguyễn Thị Thảo  

 Đoàn Sỹ Tuấn 

Giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên Việt Nam 

hiện nay: qua thực tế tỉnh Ninh Bình. 

Cao đẳng, đại học Đại học Quốc gia, Hà 

Nội, 2017 

201 Đoàn Sỹ Tuấn 

Đinh Văn Viễn 

Tưởng Thị Thắm 

Lưu Thị Mai Thanh 

(Đồng chủ biên) 

Lê Thị Huệ 

Phạm Thị Loan 

Hồ Chí Minh vận dụng và phát triển sáng tạo chủ 

nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam (Biên soạn và 

tuyển chọn) 

Cao đẳng, đại học Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2017 

202 Đoàn Sỹ Tuấn  

Khuất Thị Thanh Vân 

(Đồng chủ biên) 

Hướng dẫn tự học môn Những nguyên lý cơ bản của 

chủ nghĩa Mác - Lênin. 

Cao đẳng, đại học Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2017 

203 Đoàn Sỹ Tuấn 

Vũ Tuệ Minh 

(Đồng chủ biên) 

Hỏi và đáp môn Những nguyên lý cơ bản của chủ 

nghĩa Mác – Lênin. 

Cao đẳng, đại học Đại học Quốc gia Hà 

Nội, 2018 

204 Đoàn Sỹ Tuấn (CB) 

Lương Duy Quyền 

Hướng dẫn nghiên cứu giáo trình môn Tư tưởng Hồ 

Chí Minh. 

Cao đẳng, đại học Đại học Quốc gia  

Hà Nội, 2018 

205 Đoàn Sỹ Tuấn Hướng dẫn học và ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Cao đẳng, đại học Đại học Huế, 2019 
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TT Tác giả/Nhóm tác giả Tên sách, Giáo trình Dùng cho bậc đào tạo Nxb, năm xuất bản 

Nguyễn Thị Thu Thủy Minh. 

206 Đoàn Sỹ Tuấn 

Nguyễn Thị Thu Thủy 

Hướng dẫn học và ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí 

Minh. 

Cao đẳng, đại học Nxb Đại học Huế, 

2020 

207 Đoàn Sỹ Tuấn 

Phan Thị Thu Nhài 

Hướng dẫn học tập môn Pháp luật đại cương Cao đẳng, đại học Nxb Lao động xã hội, 

2020 

208 Hoàng Diệu Thúy (Thành viên) Đổi mới giáo dục lý luận chính trị cho học viên sĩ 

quan kỹ thuật quân sự hiện nay theo tư tưởng Hồ 

Chí Minh. 

Cao đẳng, đại học Nxb Chính trị quốc 

gia sự thật, Hà Nội, 

2020 

209 TS. Đoàn Sỹ Tuấn 

TS. Trần Trọng Đạo 

TS. Nguyễn Tử Hoài Sơn 

Hỏi và đáp môn Kinh tế chính trị Mác – Lênin (sách 

tham khảo: Dùng cho sinh viên bậc đại học hệ 

không chuyên Lý luận chính trị). 

Cao đẳng, đại học Nxb Đại học Huế, 

2022 

210 Đoàn Sỹ Tuấn (Đồng chủ biên) Hướng dẫn ôn tập những nội dung trong Giáo trình 

môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam. 

Cao đẳng, đại học Nxb Đại học Huế, 

2022 

211 Nguyễn Mạnh Quỳnh 

Hoàng Diệu Thúy (Đồng chủ 

biên) 

Đinh Văn Phương 

Đỗ Thị Hồng Thu 

Trần Thị Thu 

Lê Thị Hiệu 

Văn hóa du lịch Ninh Bình - Lý luận và thực tiễn Cao đẳng, đại học Nxb Hà Nội, 2022 

212 Hoàng Diệu Thúy (Thành viên) Kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong hoạt động du lịch 

(tài liệu tập huấn dành cho người dân và những 

người làm du lịch tại Ninh Bình). 

Người dân và những 

người làm du lịch tại 

Ninh Bình. 

75/GP-STTTT Sở 

TTT&TT Ninh Bình. 

Ninh Bình, 2022 

7. Giải thưởng khoa học                    
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TT  

 
Tên công trình 

Năm được 

tặng thưởng 

Tác giả, hoặc đồng tác 

giả, thành viên 

Quyết định (số, ngày, 

tháng, năm) 

Nơi cấp, tên 

cuộc thi, tên 

giải thưởng 

  213 

Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Ninh Bình 

lần thứ VII (2014-2015) 

2016 

TS. Phan Thị Hồng Duyên 

ThS. Dương Trọng Hạnh 

ThS. Vũ Thị Hương Giang 

Quyết định số 03/QĐ-

BTC ngày 08/01/2016 

của Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh - Trưởng 

ban tổ chức Hội thi sáng 

tạo Kỹ thuật tỉnh Ninh 

Bình. 

Tỉnh Ninh Bình 

                                                                        

Ninh Bình, ngày    tháng 04 năm 2023 

 TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

 

 

TS. Đoàn Sỹ Tuấn 
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